
ƯBND THÀNH PHÔ PHÚ QƯÓC
VĂN PHÒNG HĐND - UBND

Sổ: /BC-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
•  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Quốc, ngày yỈồỈ. thảng 7 năm 2023

BÁO CÁO

KẾT QUẢ GIẢI QƯYÉT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO cơ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ
TẠI THÀNH PHÓ PHỦ QUỐC, THÁNG 7/2023

(Từ ngày 11/6/2023 đến ngày 10/7/2023)

STT
Cơ quan
(UBND)

Sô hô SO' nhận ;iải quyêt Kêt quả giải quyêt

Hồ sơ
rút/dừ

ng giai
quyết

Tỷ lệ
đúng

hẹn

r ■ 1 ATông
số

Mức độ Trong kỳ

Từ kỳ
trước

Số lưọ*ng hồ sơ
đã giải quyết

Số lượng hồ sơ
đang giải quyết

Toàn

trình

Một
phần

Còn

lạỉ
Trực
tuyến

Trực
tiếp,
BCCI

Tổng
Số

Trước

hạn
Đúng

hạn
Trễ
hạn

Tổng
Số

Trong
hạn

Quá
hạn

A

r  ̂
A  1 A 1 ÁTiêp nhận hô

sơ tại Bộ phận
TN&TKQ TP

3.623 429 1.543 1.651 306 2.311 1.006 2.499 2.467 10 22 1.029 854 175 95 94%

I
TTHC câp
huyện

1.014 429 488 97 306 318 390 474 459 10 5 505 339 166 35 83%

1 Phòng Kinh tê 44 44 0 0 1 41 2 34 34 0 0 5 5 0 5 100%

2
Phòng Giáo
duc và Đào tao

37 37 0 0 3 34 0 36 36 0 0 0 0 0 1 100%

3
Phòng Quản lý
Đô thi

92 92 0 0 20 37 35 58 58 0 0 32 32 0 2 100%



STT
Cơ quan
(UBND)

Sô hô sơ nhận
/

giải quyêt
/  ễ

Kêt quả giải quyêt

Hồ sơ
rút/dừ

ng giải
quyết

Tỷ lệ
đúng
hẹn

Tông
SỐ

Mức độ Trong kỳ

Từ kỳ
trước

Số lượng hồ sơ
đã giải quyết

Số lượng hồ sơ
đang giải quyết

Toàn

trình

Một
phần

Còn

lại
Trực
tuyến

Trực
tiếp,
BCCI

Tồng
số

Trước

hạn
Đúng

hạn
Trễ
hạn

Tổng
sổ

Trong
hạn

Quá
hạn

4

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

403 131 177 95 0 114 289 0 0 0 0 380 214 166 23 56%

5
Phòng Văn hóa
- Thông tin

5 5 0 0 2 2 1 3 2 0 1 1 1 0 1 75%

6

Phòng Lao
động, Thương
binh và Xã hội

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%

7 Phòng Nội vụ 16 14 0 2 4 10 2 13 13 0 0 3 3 0 0 100%

8 Phòng Tư pháp 61 45 16 0 32 25 4 56 56 0 0 3 3 0 2 100%

9

Phòng Tài
chính - Kế
hoach

337 42 295 0 236 46 55 269 255 10 4 67 67 0 1 99%

10
Trung Tâm Y
Tế

19 19 0 0 8 9 2 5 5 0 0 14 14 0 0 100%

ĨI

TTHC câp
tỉnh, cơ quan
ngành dọc

2.609 0 1.055 1.554 0 1.993 616 2.025 2.008 0 17 524 515 9 60 99%

11
CN.Vãn phòng
đăng ký đất đai 1.089 0 1.055 34 0 473 616 505 488 0 17 524 515 9 60 97%

12
Công an thành
phố 1.520 0 0 1.520 0 1.520 0 1.520 1.520 0 0 0 0 0 0 100%



STT
Cơ quan
(ƯBND)

Sô hô sơ nhân
•

7

giải quyêt Kêt quả giải quyêt

Hồ sơ
rút/dừ

ng giải
quyết

Tỷ lệ
đúng
hen

•

Tông
SỐ

Mức độ Trong kỳ

Từ kỳ
trước

Số lượng hồ sơ
đã giải quyết

Số lượng hồ sơ
đang giải quyết

Toàn

trình

Một
phần

Còn

ỉại
Trực
tuyến

Trực
tiếp,
BCCI

Tổng
sổ

Trước

hạn
Đúng

hạn
Trễ
hạn

Tổng
số

Trong
hạn

Quá
hạn

B

np** Ắ ■ ^ ^ •Tiep nhạn tại
ƯBND các xã,
phưòng

2.176 471 1.705 0 953 1.120 103 1.991 1.585 5 401 170 126 44 15 79%

TTHC cấp xã 2.176 471 1.705 Ọ 953 1.120 103 1.991 1.585 5 401 170 126 44 15 79%

1
Phường An
Thới

942 139 803 0 865 46 31 886 584 0 302 55 31 24 1 65%

2
Phường Dương
Đông

150 21 . 129 0 5 125 20 146 106 0 40 3 3 0 1 73%

3 Xã Bãi Thơm 88 64 24 0 3 72 13 75 72 3 0 9 9 0 4 100%

4 Xã Cửa Cạn 227 45 182 0 1 217 9 203 176 2 25 24 24 0 0 89%

5 Xã Cửa Dương 104 55 49 0 3 101 0 100 99 0 1 4 4 0 0 99%

6 Xã Dương Tơ 87 61 26 0 60 20 7 66 50 0 16 21 16 5 0 76%

7 Xã Gành Dầu 471 16 455 0 11 453 7 453 451 0 2 12 11 1 6 99%

8 Xã Hàm Ninh 98 63 35 0 5 78 15 54 40 0 14 41 28 13 3 72%

9 Xã Thồ Châu 9 7 2 0 0 8 1 8 7 0 1 1 0 1 0 78%

TÔNG 5.799 900 3.248 1.651 1.259 3.431 1.109 4.490 4.052 15 423 1.199 980 219 110 89%



* Ghi chủ: Trên hệ thông ghi chú hồ sơ quá hạn Phòng Văn hóa - Thông tin 02 hồ sơ, điều chỉnh thành còn 01 hồ sơ. Lý do quá hạn do
lỗi hệ thống ngày 28-29/6/2023; Trung tâm Y tế qúa hạn 01 hồ sơ, điều chỉnh thành 0 hồ sơ. Lý do lỗỉ mật khẩu, không đăng nhập
được vào để xử lý hồ sơ (đã xin khôi phục lại mật khẩu).
- ƯBND phường An Thớì quá hạn 313 hồ sơ, điều chỉnh thành 302 hồ sơ. Lý do quá hạn do lỗi hệ thống ngày 28-29/6/2023
* Đính kèm:

- Phụ lục 1: Kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các cơ quan chuyên môn thành phố, tháng 7/2023.
- Phụ lục 2: Hồ sơ giải quyết trễ hẹn, tháng 7/2023.
- Phụ lục 3: Hồ sơ tồn quá hạn, tháng 7/2023.

Nơi nhận:
- TT.HĐND thành phố;
- CT và các PCT UBND thành phổ:
- Các cơ quan chuyên môn thành phổ;
- Chi cục thuế thành phố;
- CN.VPĐĐ thành phố Phú Quốc;
- Trung tâm Y tế thành phổ;
- UBND các xã, phường;
- LĐVP; các tổ trường VP;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Bộ phận TN & TKỌ:

- Lưu:VT, Ittthao,

\<r CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓCHÁNHVẢNfflÒNG

Ngô Thanh XuAd



KẾT QUẢ GI
TIẾP NHẬN TẠI Bộ PHẬN TIẾP

l^ị IS
ĩ^|IWỂ5Si TỤC HANH CHINH

KẾT QUẢ THÀNH PHỐ, THÁNG 07/2023

(Kèm theo Bảo cảo số QÁ /BC-VP ngày AcẤ /7/2023 của Văn phòng HĐND và UBND thành phố)

STT Lĩnh vưc
•

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Hồ sơ

rút/dừng
giải quyêt

Tỷ lệ
đúng
hẹn

Tông
hồ sơ

Trực
tuyến

Trực
tiếp

Tù

kỳ
trưóc

Số hồ sơ
đã giảỉ quyết

s

đan|
>ố hồ sơ
1 giải quyết

fTn ^Tông
SỐ

Trướ

c hạn
Đúng

han
•

Trễ
hạn

rri ATông
SỐ

Trong
han

•

Quá
hạn

A

TTHC thuộc thâm
quyền giải quyết UBND
TP

1.014 306 318 390 474 459 10 5 505 339 166 35 83%

I Phòng Kỉnh tê 44 1 41 2 34 34 0 0 5 5 0 5 100%
1 Thủy sản 34 0 33 1 30 30 0 0 2 2 0 2 100%

2
Lưu thông hàng hóa trong
nước

8 1 6 1 4 4 0 0 3 3 0 1 100%

3 Kinh doanh khí 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0%

11
Phòng Giáo dục và Đào
tao

37 3 34 0 36 36 0 0 0 0 0 1 100%

4 Giáo duc mâm non 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

5 Giáo dục tiêu học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

6 Giáo dục trung học 37 3 34 0 36 36 0 0 0 0 0 1 100%
III Phòng Quản lý Đô thị 92 20 37 35 58 58 0 0 32 32 0 2 100%

7
Quy hoạch xây dựng, kiên
trúc

68 18 31 19 47 47 0 0 21 21 0 0 100%

8 Hoạt động xây dựng 24 2 6 16 11 11 0 0 11 11 0 2 100%



STT Lĩnh vực

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Hồ sơ

rúưdừng
gỉảỉ quyết

Tỷ lệ
đúng
hen

•

ri^ ATông
hồ SO'

Trực
tuyến

Trực
tiếp

Tù

kỳ
trước

*  - Số hồ sơ
đã giải quyết

s

đan]
lố hồ sơ
5 giải quyết

-  -

rw^ ATông
Số

Trứơ

c han
•

Đúng
han

•

rr^ A

Trê

hạn

rri ATông
Số

Trong
hạn

Quá
han

•

IV
Phòng Tài nguyên và
Môi trường

403 0 114 289 0 0 0 0 380 214 166 23 56%

9 Đất đai 395 0 111 284 0 0 0 0 372 206 166 23 55%

10 Môi trường 8 0 3 5 0 0 0 0 8 8 0 0 100%

V
Phòng Văn hóa - Thông
tin

5 2 2 1 3 2 0 1 1 1 0 1 75%

11
Phát thanh, truyên hình
và thông tin điện tử

3 0 2 1 2 1 0 1 1 1 0 0 67%

12 Văn hóa 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 100%

VI
Phòng Lao động,
Thương binh và Xã hộỉ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%

13 Bảo trơ xã hôi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100%

Vll Phòng Nội vụ 16 4 10 2 13 13 0 0 3 3 0 0 100%

14 Thi đua - khen thưởng 15 4 10 1 12 12 0 0 3 3 0 0 100%

15 Tôn giáo Chính phủ 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 100%

VIII Phòng Tư pháp 61 32 25 4 56 56 0 0 3 3 0 2 100%

16 Hô tich 45 31 10 4 41 41 0 0 3 3 0 1 100%

17 Chứng thực 16 1 15 0 15 15 0 0 0 0 0 1 100%

IX
Phòng Tài chính - Kê
hoach

337 236 46 55 269 255 10 4 67 67 0 1 99%

18 Quản lý công sản 42 22 6 14 4 4 0 0 38 38 0 0 100%

19

Thành lập và hoạt động
doanh nghiệp (hộ kinh
doanh)

295 214 40 41 265 251 10 4 29 29 0 1 99%



STT Lĩnh vực

Số hồ sơ nhận giải quyết Kêt quả gỉảỉ quyêt

HỒ so
rút/dừng
gỉải quyêt

Tỷ lệ
đúng
hẹn

•>

ÍT' ^Tông
hồ sơ

Trực
tuyến

Trực
tiếp

Từ

kỳ
trước

Số hồ sơ
đã gỉảỉ quyết

s

đan;
ỉố hồ SO'
1 giải quyết

rr^ ẨTông
Số

Trưó*

c hạn
Đúng

hạn

rrí ^

Tre

hah
•

Tổng
số

Trong
hạn

Quá
hạn

20

Thành lập và hoạt động của
hợp tác xã (liên hiệp hợp
tác xã)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

X Trung Tâm Y Tê 19 8 9 2 5 5 0 0 14 14 0 0 100%

21
An toàn thực phâm và
Dinh dưỡng

19 8 9 2 5 5 0 0 14 14 0 0 100%

B

TTHC thuộc thẩm
quyền giải quyết cấp
tỉnh, cơ quan ngành dọc

2.609 0 1.993 616 2.025 2.008 0 17 524 515 9 60 99%

XI CNVPĐKDĐ 1.089 0 473 616 505 488 0 17 524 515 9 60 97%

22
Đãng ký biên động đât
đai

1.089 0 473 616 505 488 0 17 524 515 9 60 97%

Xll Công An 1.520 0 1.520 0 1.520 1.520 0 0 0 0 0 0 100%
23 Căn cước công dân 1.520 0 1.520 0 1.520 1.520 0 0 0 0 0 0 100%

Cộng 3.623 306 2.311 1.006 2.499 2.467 10 22 1.029 854 175 95 94.42%



HÒ sơ
THUỘC CÁC THỦ TỤC HẨt?

(Kèm theo Báo cáo số£4/BC-VP ngày

ẺHẸN
ÁP HUYỆN, THÁNG 7/2023
Văn phòng HĐND và UBND thành phổ)

STT số hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngấy
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điện thoại Đo'n vị xử lý trễ hạn

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁP HUYỆN: 05 hồ so
1 Phòng Kỉnh tê

11 Phòng Giáo dục và Đào tạo
111 Phòng Quản lý Đô thị
IV Phòng Tài nguyên và Môi trưòng
V Phòng Văn hóa Thông tin; 01 hô SO'

1
H33.29-

230620-0002

Cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện hoạt động điểm
cung cấp dịch vụ trò chơi
điện tử công cộng

Phát thanh,
truyền hình
và thông tin
điện tử

20/06/2023

08:25:14

04/07/2023

08:25:00

06/07/2023

14:59:31
KIỀU THANH HẢI 0917123497

Vò Hoàng Hiệp (Văii
phòng UBND); Phạm
Văn Nghiệp (Văn
phòng UBND);

VI Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
VII Phòng Nội vụ
VI Phòng Tư pháp
VI Phòng Tài chính - Kế hoạch: 04 hồ sơ

1
H33.29-

230612-0003

Đăng ký thay đổi nội
dung đăng ký hộ kinh
doanh

Thành lập
và hoạt
động doanh
nghiệp (hộ
kinh doanh)

12/06/2023

08:32:24

15/06/2023

08:32:00

15/06/2023

23:37:48
Lê Thị Nga 0914959493

Nguyền Thị Ngọc
Nương (Phòng Tài
chính - Kế hoạch); Mai
Thị Tuyết Ọ uyên
(Phòng Tài chính - Kế
hoạch);



STT Số hồ so* Thủ tục hành chính
Tên

ỉĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
, hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

2
H33.29-

230612-0011

Chấm dứt hoạt động hộ
kinh doanh

Thành lập
và hoạt
động doanh
nghiệp (hộ
kinh doanh)

12/06/2023

09:38:45

15/06/2023

09:38:00

15/06/2023

23:38:05
Trần Thị Hồng Huệ 0888601152

Nguyễn Thị Ngọc
Nương (Phòng Tài
chính - Kế hoạch); Mai
Thị Tuyết Ọuyên
(Phòng Tài chính - Kế
hoạch);

3
H33.29-

230612-0019

Đăng ký thay đổi nội
dung đăng ký hộ kinh
doanh

Thành lập
và hoạt
động doanh
nghiệp (hộ
kinh doanh)

12/06/2023

10:48:51

15/06/2023

10:48:00

15/06/2023

23:38:22
Đặng Hoàng Phương 0909466603

Nguyễn Thị Ngọc
Nưoiig (Phòng Tài
chính - Kế hoạch); Mai
Thị Tuyết Ọuyên
(Phòng Tài chính - Kế
hoạch);

4
H33.29-

230612-0023

Đăng ký thay đổi nội
dung đăng ký hộ kinh
doanh

Thành lập
và hoạt
động doanh
nghiệp (hộ
kinh doanh)

12/06/2023

14:21:59

15/06/2023

14:21:00

15/06/2023

23:38:43
Trần Văn Minh 0939923995

Nguyễn Thị Ngọc
Nương (Phòng Tài
chính - Ke hoạch); Mai
Thị Tuyết Ọuyên
(Phỏng Tài chính - Kế
hoạch);

X Trung Tâm Y Tê
B THỦ Tưc HÀNH CHÍNH CÂP XÃ: 401 hồ sơ
1 ƯBND phường An Thói: 302 hổ so*

1
H33.29.13-

230605-0014

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
05/06/2023

10:39:56

06/06/2023

10:39:00

12/06/2023

17:24:50
CHÂU THỊ MÓT 0388490453

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);



STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhậii
Ngày

hen trả
•

Ngày xử iý Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

2
H33.29.13-

230605-0024

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
05/06/2023

16:34:44

09/06/2023

07:00:00

12/06/2023

17:25:44
Trần Chí Hiếu 0965122753

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới);

3
H33.29.13-

230606-0009

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
06/06/2023

17:26:58

08/06/2023

07:00:00

12/06/2023

17:24:50
trần thị thanh trúc 0962716211

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

4
H33.29.13-

230607-0001

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
07/06/2023

09:47:05

12/06/2023

09:47:00

12/06/2023

17:25:44

NGUYẼN THỊ
THÚY NGA

0393558590

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

5
H33.29.13-

230609-0027

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
09/06/2023

14:31:12

12/06/2023

14:31:00

12/06/2023

17:26:50
Phạin thị thuỷ 0368059148

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

6
H33.29.13-

230612-0031

Thủ tỊic cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
12/06/2023

13:47:34

15/06/2023

13:47:00

15/06/2023

15:31:54
Lê Thị Hồng 0786932195

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp Iihận
Phường An Tliới):
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhậii
Phường An Thới):
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới):
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);



STT Sô hô sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điện thoại Đơn vị xử lý trễ hạn

H33.29.13-

230612-0041

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
12/06/2023

15:36:28

16/06/2023

07:00:00

16/06/2023

17:25:00
Đào Thị Thu Thảo 0378330178

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp Iihận
Phường An Thói);
Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới);
Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

H33.29.13-

230612-0049

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tìnli trạng hôn nhân

Hộ tịch
12/06/2023

16:58:09

16/06/2023

07:00:00

16/06/2023

17:25:23
Lê Anh Ọuốc 0349913467

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);



STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hen trả

•

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điện thoại Đơn vị xử lý trễ hạn

9
H33.29.13-

230613-0001

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 13/06/2023

11:02:52

20/06/2023

13:00:00

21/06/2023

16:03:12

Nguyễn Thị Huỳnh
Như

0942404072

Đỗ Thật (Phường An
Thói); Trà Thị Tliùy
Trang (Bộ phậii tiếp
nhận Phường An Thới);

10
H33.29.13-

230613-0002

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 13/06/2023

11:02:24

20/06/2023

13:00:00

21/06/2023

15:57:10
Nguyễn Viết Ninh 0946530499

Đỗ Thật (Phường An
Thới); Tià Thị Thìiy
Trang (Bộ phận tiếp
nhận Phường An Thới);

11
H33.29.13-

230613-0006

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
13/06/2023

11:02:05

20/06/2023

13:00:00

21/06/2023

16:06:30
Trần Thành Đạt 0946404643

Đỗ Thật (Phường An
Thới); Trà Thị Thùy
Trang (Bộ phận tiếp
nhận Phường An Thới);

12
H33.29.13-

230613-0008

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
13/06/2023

11:01:47

20/06/2023

13:00:00

21/06/2023

15:57:10
Nguyễn Vinh 0965800089

Đỗ Thật (Phường An
Thới); Trà Thị Thùy
Trang (Bộ phận tiếp
nhận Phường An Thới);

13
H33.29.13-

230613-0010

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
13/06/2023

11:01:34

20/06/2023

13:00:00

21/06/2023

15:57:10
Đinh Đírc Nghĩa 0973178046

Đỗ Thật (Pliường An
Thới); Trà Thị Tliùy
Trang (Bộ phận tiếp
nhận Phường An Tliới);



STT Số hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điện thoại Đơn vị xử lý trễ hạn

14
H33.29.13-

230613-0014

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
13/06/2023

11:01:11

20/06/2023

13:00:00

21/06/2023

15:57:10
Trần Đỗ Thục Anh 0944704062

Đỗ Thật (Phường An
Thới); Trà Thị Thùy
Trang (Bộ phận tiếp
nhận Phường An Thới);

15
H33.29.13-

230613-0015

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Naiĩi cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
13/06/2023

11:00:58

20/06/2023

13:00:00

21/06/2023

16:06:30

ĐẶNG THỊ BÍCH
NGÂN 0338720006

Đỗ Thật (Phirờng An
Thới); Trà Thị Thùy
Trang (Bộ phận tiếp
nhận Phường An Thới);

16
H33.29.13-

230613-0016

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩrn quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
13/06/2023

11:00:32

20/06/2023

13:00:00

21/06/2023

15:55:37
Vũ thị lan 0978593269

Đỗ Thật (Phường An
Thới); Trà Thị Thùy
Trang (Bộ phận tiếp
nhận Phường An Thới);

17
H33.29.13-

230613-0017

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩin quyền của
Việt Nain cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
13/06/2023

11:00:17

20/06/2023

13:00:00

21/06/2023

15:57:10
Phạm Ngọc Hoan 0869056988

Đỗ Thật (Phirờng An
Thới); Trà Thị Thùy
Trang (Bộ phận tiếp
nhận Phường An Thới);

18
H33.29.13-

230613-0018

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thục
13/06/2023

10:59:40

20/06/2023

10:59:00

21/06/2023

15:55:37
Nguyễn Văn Thiệt 0869153254

Đỗ Thật (Phường An
Thới); Trà Thị Thùy
Trang (Bộ phận tiếp
nhận Phường An Thới);



STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tỉếp nhận

Ngày
hen trả

•

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điện thoại Đo'ii vị xử lý trễ hạn

19
H33.29.13-

230613-0019

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
13/06/2023

10:59:26

20/06/2023

10:59:00

21/06/2023

15:55:37
Phạm Ngọc Hoan 0869056988

Đỗ Thật (Phường An
Thới); Trà Thị Thùy
Trang (Bộ phận tiếp
nhận Phường An Thới):

20
H33.29.13-

230613-0020

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
13/06/2023

10:58:19

20/06/2023

10:58:00

21/06/2023

15:55:37
Nguyễn Văn Thiệt 0869153254

Đồ Tliật (Phường An
Thới): Trà Thị Thùy
Trang (Bộ phận tiếp
nhận Phirờim An Tliới);

21
H33.29.13-

230613-0021

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
13/06/2023

10:58:03

20/06/2023
10:58:00

21/06/2023

15:55:37
Huỳiih Thị Thùy 0367625661

Đỗ Thật (Phường An
Thới); Trà Thị Thùy
Trang (Bộ phận tiếp
nhận Phirờng An Thới):

22
H33.29.13-

230613-0022

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
13/06/2023

10:57:28

20/06/2023

10:57:00

21/06/2023

15:55:36
Phạm Thị Lan 0362358004

Đỗ Thật (Phường Aii
Thới): Trà Thị Tliùy
Trang (Bộ phận tiếp
nhận Phường Aii Thới);

23
H33.29.13-

230613-0023

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
13/06/2023

10:57:16

20/06/2023

10:57:00

21/06/2023

15:55:37
Phạm Ngọc Hoan 0869056988

Đỗ Thật (Phường An
Thói); Trà Thị Tliùy
Trang (Bộ phận tiếp
nhận Plìiiờng An Thới);



STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

rr' ̂Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai

•  •
Đơn vị xử lý trễ hạn

24
H33.29.13-

230613-0025

Thủ tịic chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩiĩi quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
13/06/2023

10:56:56

20/06/2023

10:56:00

21/06/2023

15:55:37
Hồ Thị Khang 0963840786

Đỗ Thật (Phường An
Thới); Trà Thị Thùy
Trang (Bộ phận tiếp
nhận Phường An Thới);

25
H33.29.13-

230613-0026

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
13/06/2023

10:55:52

20/06/2023

10:55:00

21/06/2023

15:55:37
Nguyễn Tú HCm 0387923592

Đỗ Thật (Phường An
Thới); Trà Thị Tliùy
Trang (Bộ phận tiếp
nhận Phường An Thới);

26
H33.29.13-

230613-0028

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan lổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thirc
13/06/2023

10:55:15

20/06/2023

10:55:00

21/06/2023

15:55:37
Hồ Thị Khang 0963840786

Đỗ Thật (Phường An
Thới); Trà Thị Thùy
Trang (Bộ phận tiếp
nhận Phường An Thới);

27
H33.29.13-

230613-0042

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
13/06/2023

15:49:51

19/06/2023

07:00:00

19/06/2023

17:16:39
Lê Thị Thanh Thúy 0338963618

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phirờng An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);



STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tịếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

28
H33.29.13-

230613-0046

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
13/06/2023

16:17:37

15/06/2023

07:00:00

15/06/2023

15:29:09
Vô Thị Hồng 0339021383

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Tliới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Plurờng An Tliới):

29
H33.29.13-

230613-0049

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
13/06/2023

16:54:06

19/06/2023

07:00:00

19/06/2023

17:16:07
Ngô Đình Tiên 0786932195

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tlìới);

30
H33.29.13-

230614-0002

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
14/06/2023

07:54:54

15/06/2023

07:54:00

15/06/2023

11:31:42

PHẠM THỊ TƯỜNG
vui 0372051347

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới);



10

STT Số hồ so* Thủ tục hành chính
r-M-ì ^

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hen trả
•

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

31
H33.29.13-

230614-0003

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
14/06/2023

08:16:08

19/06/2023

08:16:00

19/06/2023

17:17:08

TRẲN THỊ THANH
TÂM

0386290616

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới):
Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

32
H33.29.13-

230614-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
14/06/2023

08:22:40

15/06/2023

08:22:00

15/06/2023

15:30:09
ĐẶNG THỊ BẺ 0938204469

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiểp nhận
Phường An Tliới);
Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Tliới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

33
H33.29.13-

230614-0006

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quvền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
14/06/2023

08:42:16
15/06/2023

08:42:00

15/06/2023

11:32:56

NGUYỄN THỊ
MỘNG THUÝ 0967404167

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới): Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới);



11

STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điện thoại Đơn vị xử lý trễ hạn

34
H33.29.13-

230614-0014

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
14/06/2023

10:33:26

15/06/2023

10:33:00

15/06/2023

15:31:09
Cao Hạo Nhiên 0327614298

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọiiốc Hưng
(Phirờng An Tliới):
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

35
H33.29.13-

230614-0017

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
14/06/2023

10:41:45

15/06/2023

10:41:00

15/06/2023

15:31:09
Lê Ọuóc Vinh 0974585652

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp Iihận
Phường An Thới):
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
Phạm Trirờng Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường Aii Thới);

36
H33.29.13-

230615-0002

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

11:16:25

16/06/2023

13:00:00

16/06/2023

17:37:37
Trịnh Phú Thận 0985171789

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới);

37
H33.29.13-

230615-0003

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

11:16:11

16/06/2023

13:00:00

16/06/2023

17:31:12
Đoàn Văn chương 0971749433

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Pliường
An Thới):
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
«

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hen trả

•

Ngày xử ỉý Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đon vị xử lý trễ hạn

38
H33.29.13-

230615-0004

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

11:15:47

16/06/2023

13:00:00

16/06/2023

17:31:12
Cù Văn Phan 0915770093

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới): Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới);

39
H33.29.13-

230615-0005

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

11:15:24

16/06/2023

13:00:00

16/06/2023

17:31:11
Lê Thị Tuyết Nhung 0965096949

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới): Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới):

40
H33.29.13-

230615-0006

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

11:15:07

16/06/2023

13:00:00

16/06/2023

17:31:11
Phạm Văn Diện 0911135050

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới):

41
H33.29.13-

230615-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
15/06/2023

09:12:38

16/06/2023

09:12:00

16/06/2023

17:25:53
Lâm Thiệii Hào 0915771206

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
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STT SỐ hồ SO' Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh VU'C
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử iý Chủ hồ SO' Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

42
H33.29.13-

230615-0008

Thù tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ, văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực
15/06/2023

11:14:51

16/06/2023

13:00:00

16/06/2023
17:32:06

Phạm Văn Diện 0911135050

Trà Thị Tlìùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới);

43
H33.29.13-

230615-0011

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng ihực
15/06/2023

11:14:04

16/06/2023

13:00:00

16/06/2023

17:31:12
Hoàng Thị Gái 0346718985

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Trả
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Pliiiờng
An Thới):

44
H33.29.13-

230615-0012

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chửng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

11:13:52

16/06/2023

13:00:00

16/06/2023

17:31:12
Lê Văn Nguyên 0353852088

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới):

45
H33.29.13-

230615-0013

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

11:13:40

16/06/2023

13:00:00

16/06/2023

17:31:11

Nguyễn Thị Triệu
Mần

0786932195

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới):
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STT SỐ hồ so Thủ tục hành chính
rin A

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điên thoaỉ

•  •
Đo'n vị xử lý trễ hạn

46
H33.29.13-

230615-0014

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy lờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩiĩi quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

11:13:28

16/06/2023

13:00:00

16/06/2023

17:31:12
Nguyễn Thị Lài 0968824413

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới);

47
H33.29.13-

230615-0015

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có tliẩiĩì quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

11:13:15

16/06/2023

13:00:00

16/06/2023

17:31:12
Lê Thị Liển 0984095200

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiểp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Tliùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới):

48
H33.29.13-

230615-0016

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chỉnh giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

11:13:02

16/06/2023

13:00:00

16/06/2023

17:33:56
Nguyễn văn chung 0988628616

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới):

49
H33.29.13-

230615-0017

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

11:12:51

16/06/2023

13:00:00

16/06/2023
17:33:56

Nguyễn Văn Chung 0988628616

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Pliirờng An Thới):

50
H33.29.13-

230615-0018

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẳm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

11:12:39

16/06/2023

13:00:00

16/06/2023

17:33:56
Lê Thu Phương 0397648616

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hen trả

•

Ngày xử iý Chủ hồ so* Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

51
H33.29.13-

230615-0019

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

11:12:27

16/06/2023

13:00:00

16/06/2023

17:33:56
Tống Xuân Huy 0336663886

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới): Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới):

52
H33.29.13-

230615-0020

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ, văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực
15/06/2023

11:12:13

16/06/2023

13:00:00

16/06/2023

17:35:17
lê nguyễn hồng thắm 0865860850

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):

53
H33.29.13-

230615-0021

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẳm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

10:02:26

16/06/2023

10:02:00

16/06/2023

17:30:12
HỔ THỊ TÚ TRINH 0325622383

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thói); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An ThớÌ):

54
H33.29.13-

230615-0022

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

11:12:00

16/06/2023

13:00:00

16/06/2023

17:33:56
Hồ thị trà mi 0822582939

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới);
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STT SỐ hồ SO' Thủ tục hành chính
rr^ A

Tên

iĩnh vưc
•

Ngày
tỉếp nhận

Ngày
hen trả

•

Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điên thoai
•  •

Đon vị xử lý trễ hạn

55
H33.29.13-

230615-0023

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẳm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 15/06/2023

10:04:28

16/06/2023

10:04:00

16/06/2023

17:30:12

NGUYỄN THỊ
HƯƠNG

0325622383

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới): Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới);

56
H33.29.13-

230615-0024

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền cùa
Việt Nam cấp hoặc chửng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

11:11:47

16/06/2023

13:00:00

16/06/2023

17:33:56
Hồ Thị Hồng Vân 0971510051

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

57
H33.29.13-

230615-0025

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền cùa
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

11:11:20

16/06/2023

13:00:00

16/06/2023

17:33:56
Nguyễn thainli phong 0985266909

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

58
H33.29.13-

230615-0026

Thủ tục chửng thực bản
sao từ bàn chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có tham quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

11:11:05

16/06/2023

13:00:00

16/06/2023

17:33:56
Trần thuỳ linh 0978294927

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

59
H33.29.13-

230615-0027

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

11:10:50

16/06/2023

13:00:00

16/06/2023

17:33:56
Đào Minh Đốc 0913771596

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hen trả
•

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai
«  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

60
H33.29.13-

230615-0028

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 15/06/2023

11:07:47

16/06/2023
13:00:00

16/06/2023

17:38:26
Huỳnh Thị Mỹ Linh 0908098739

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phirờng An Thới);

61
H33.29.13-

230615-0029

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bảiT do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 15/06/2023

14:13:40

16/06/2023

14:13:00

16/06/2023

17:39:42

Trần Thanh Phirơng
Loan

0977519946

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):

62
H33.29.13-

230615-0030

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

14:13:19

16/06/2023
14:13:00

16/06/2023

17:39:42
Phạm Hồng Nhung 0333561502

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

63
H33.29.13-

230615-0031

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

15:25:20

19/06/2023

07:00:00

19/06/2023

11:39:31
Phạm khắc thành 0974622488

Trà Thị Tliùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tlìới): Trà
Thị Tlìùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới);

64
H33.29.13-

230615-0032

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chíriig
nhận

Chứng thực 15/06/2023

14:36:30

16/06/2023

14:36:00

16/06/2023

17:40:29
Trần Thị Mỹ Duyên 0378255095

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới);
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STT SỐ hồ sơ Thú tục hành chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hen trả

•

Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điên thoai
«  •

Đon vị xử lý trễ hạn

65
H33.29.13-

230615-0033

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

14:28:43

16/06/2023

14:28:00

16/06/2023

17:40:29
Nguyễn Ọuốc Thắng 0918844003

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):

66
H33.29.13-

230615-0034

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền cùa
Việt Nam cấp hoặc chíriig
nhận

Chứng thực
15/06/2023

14:39:12

16/06/2023

14:39:00

16/06/2023

17:42:26
Nguyễn Văn Tám 0385740276

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

67
H33.29.13-

230615-0035

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chửng thực
15/06/2023

15:21:40

19/06/2023

07:00:00

19/06/2023

11:38:32
Lê Tuyết Linh 0399199134

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phirờns An Thới): Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới);

68
H33.29.13-

230615-0036

Thù tục ch ứng thực bản
sao tìr bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

15:25:00

19/06/2023

07:00:00

19/06/2023

11:38:32
Bùi Trùng Dương 0942078352

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới);

69
H33.29.13-

230615-0040

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền cùa
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
15/06/2023

15:54:15

19/06/2023

07:00:00

19/06/2023

11:37:38
Ngô thị hương 0377691440

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thù tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

70
H33.29.13-

230615-0041
Thủ tục đãng ký kết hôn Hộ tịch

15/06/2023

16:11:38

19/06/2023

07:00:00

21/06/2023

14:06:34
Phạm lê trương 0966555174

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới): Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phuờng
Aii Tlĩới); Phạm
Trường Phúc (Bộ phận
tiếp nhận Pliiiờiig An
Thới); Phạm Trirờng
Phúc (Bộ phận tiếp
nhận Phường Aiì Thới):

71
H33.29.13-

230615-0042

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 15/06/2023
16:32:27

19/06/2023

07:00:00

19/06/2023

11:37:38
Phạm Thị Thu 0981010405

Trà Thị Tliùy Trang
(Bộ phận tiếp Iihận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới):

72
H33.29.13-

230616-0004

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quvền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 16/06/2023

08:27:54

19/06/2023

08:27:00

19/06/2023

17:03:20
Nguyễn Thị Mận 0868010845

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thói); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiép nhận Phirờng
An Thới); Trà Thị
Thùy Trang (Bộ phận
tiếp nhận Phường An
Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ sơ Đỉên thoaỉ

•  •
Đơn vị xử lý trễ hạn

73
H33.29.13-

230616-0006

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
16/06/2023

10:49:37

21/06/2023

10:49:00

21/06/2023

14:23:26
Nguyễn Thị Vân 0901043828

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới); Trà Thị
Thùy Trang (Bộ phận
tiếp nhận Phường An
Thới): Phạm Trường
Phúc (Bộ phận tiếp
nhận Phường An Thới):

74
H33.29.13-

230616-0015

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩtn quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng tlụrc
16/06/2023

10:51:50

19/06/2023

10:51:00

19/06/2023

17:03:20
Đồ Minh Tú 0336225846

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
Aii Thới); Trà Thị
Thùy Trang (Bộ phận
tiếp nhận Phường An
Thới):

75
H33.29.13-

230616-0019

Thủ tục chứng thục bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
16/06/2023

13:39:55

19/06/2023

13:39:00

19/06/2023

17:03:20
Lý Thành Hữu 0393107935

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới); Trà Thị
Thùy Trang (Bộ phận
tiếp nhận Phường An
Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai

•  •
Đo'n vị xử lý trễ hạn

76
H33.29.13-

230616-0020

Thủ tục chirng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩrn quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
16/06/2023

13:38:33

19/06/2023

13:38:00

19/06/2023

17:03:20
Lê trần hoàng lâm 0353297077

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tỉếp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới); Trà Thị
Thùy Trang (Bộ phận
tiếp nhận Pliuờng An
Thới);

77
H33.29.13-

230616-0022
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

16/06/2023

10:43:43

19/06/2023

10:43:00

21/06/2023

14:06:34

Nguyễn Thị Mộng
Trúc

0971461212

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới): Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phirònơ
An Thới); Phạm
Trường Phúc (Bộ phận
tiếp nhận Phường An
Thới); Phạm Trường
Phúc (Bộ phận tiếp
nhận Phường An Thới);

78
H33.29.13-

230616-0023

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chửng
nhận

Chứng thực
16/06/2023

10:54:37

19/06/2023

10:54:00

19/06/2023
17:03:20

Dương Thị Út 0964596536

Trà Thị Tlììiy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới); Trà Thị
Thùy Trang (Bộ phận
tiếp nhận Phường An
Thới);
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STT SỐ hồ SO' Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử iý Chủ hồ sơ Điện thoại Đon vị xử lý trễ hạn

79
H33.29.13-

230616-0024

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
16/06/2023

10:54:03

19/06/2023

10:54:00

19/06/2023

17:03:20
Bùi Ngọc Thái 0972353240

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới); Trà Thị
Thùy Trang (Bộ phận
tiếp nhận Phường An
Thới);

80
H33.29.13-

230616-0025

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức cỏ thẩiĩi quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
16/06/2023

10:53:42

19/06/2023

10:53:00

19/06/2023

17:03:20

Nguyễn Hồng Gia
Bảo

0832949939

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới); Trà Thị
Thùy Trang (Bộ phận
tiếp nhận Phường An
Thới):

81
H33.29.13-

230616-0026

Thủ tục chứng thục bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
16/06/2023

10:53:08

19/06/2023

10:53:00

19/06/2023

17:03:20
Dư Vãn Ngọc 0911819138

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiểp nhận Phường
An Thới): Trà Thị
Thùy Trang (Bộ phận
tiếp nhận Phường An
Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thù tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hen trả
•

Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điên thoai
•  •

Đon vị xử lý trễ hạn

82
H33.29.13-

230616-0030

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
19/06/2023

11:29:53

20/06/2023
13:00:00

21/06/2023

14:08:15
091184000757 0383798228

Phạm Trirờng Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới): Trà
Thị Thùy Traiig (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới); Phạm
Trường Phúc (Bộ phận
tiếp nhận Phường An
Thới);

83
H33.29.13-

230616-0035

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
16/06/2023

16:28:04

20/06/2023

07:00:00

21/06/2023

14:07:02

PHẠM THỊ HÀ
NGUYÊN

0383920979

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp Iihận
Phường An Tliới):
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nlìận
Phường An Thới);

84
H33.29.13-

230616-0045

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
16/06/2023

16:22:24

20/06/2023

07:00:00

21/06/2023

14:07:02
Nguyễn Đức Trí 0988628616

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Triròng Phúc
(Bộ pliậii tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Trường Pliúc
(Bộ phận tiếp nlìận
Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

iĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hen trả

•

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoaỉ
•  •

Đo'n vị xử lý trễ hạn

85
H33.29.13-

230619-0012

Thù tục cấp bản sao có
chứng thực từ bân chính
hợp đồng, giao dịch đà
được chứng thực

Chứng thực
19/06/2023

11:24:30

20/06/2023

13:00:00

21/06/2023

14:07:50
Hồ công danh 0905013316

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới): Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới): Phạm
Trường Phúc (Bộ phận
tiếp nhận Phường An
Thới):

86

_

H33.29.13-

230619-0016

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
19/06/2023

10:10:39

20/06/2023

10:10:00

21/06/2023

14:07:02
Nguyễn Thị Hương 0378993995

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới):
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

87
H33.29.13-

230619-0020

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
19/06/2023

10:35:29

20/06/2023

10:35:00

21/06/2023

14:07:34
Nguyễn Thị Khuyên 0906335322

Phạm Trường Plìíic
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

88
H33.29.13-

230619-0028

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
20/06/2023

01:58:14

21/06/2023

07:00:00

21/06/2023

14:22:26

DƯƠNG THANH
VÂN

0919328686

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hen trả
•

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đon vị xử lý trễ hạn

89
H33.29.13-

230619-0036

Thủ tục cấp bản sao có
chứng thực từ bản chính
hợp đồng, giao dịch đà
được chứng thực

Chứng thực
19/06/2023

17:41:25

21/06/2023

07:00:00

21/06/2023

17:35:28
Ngô Thị Phương Liên 0352882796

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

90
H33.29.13-

230619-0041

Thủ tục cấp bản sao có
chứng thực từ bản chính
hợp đồng, giao dịch đà
được chứng thực

Chứng thực 19/06/2023

17:38:46

21/06/2023
07:00:00

21/06/2023

17:35:28
Ngô Thị Phương Liên 0352882796

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

91
H33.29.13-

230619-0051

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
19/06/2023

16:26:33

21/06/2023

07:00:00

21/06/2023

14:19:39
Nguyễn Tài Cường 0989591615

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới):
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

92
H33.29.13-

230619-0053
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

19/06/2023

16:23:05

21/06/2023

07:00:00

21/06/2023

14:23:11
Nguyễn Đăng Long 0911558806

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận liếp nhận
Phường An Tlìới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp Iihậii
Phường An Thới);

93
H33.29.13-

230620-0018
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

20/06/2023

14:24:21

21/06/2023

14:24:00

21/06/2023

16:07:30
Trần Hà Anh 0326998252

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới);
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STT SỐ hồ so* Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hen trả
•

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đon vị xử lý trễ hạn

94
H33.29.13-

230623-0034

Thủ tục đăng ký khai sinh
cho người đà có hồ sơ,
ííiay tờ cá nhân

Hộ tịch
26/06/2023

17:40:56

04/07/2023

07:00:00

04/07/2023

18:59:03
Nguyễn Thị Phượng 0941656646

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới); Phạm
Trường Phúc (Bộ phận
tiếp nhận Phường An
Thới):

95
H33.29.13-

230626-0024

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
26/06/2023

10:01:12

27/06/2023

10:01:00

30/06/2023

14:58:46
Đặng Đức Tiệp 0358035800

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

96
H33.29.13-

230626-0025

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thầm quvền cùa
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 26/06/2023

10:31:33

27/06/2023

10:31:00

27/06/2023
17:05:39

Nguyễn Thị Tuyết
Nhung 0398006262

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Đỗ
Thật (Phường An
Thới);

97
H33.29.13-

230626-0026

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 26/06/2023

10:31:18

27/06/2023

10:31:00

27/06/2023

17:05:38
Huỳnh Thị Tuyết Lan 0766929001

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Đỗ
Thật (Phường An
Thơi);
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STT SỐ hồ SO' Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điện thoại Đơn vị xử Iv trễ hạn

98
H33.29.13-

230626-0027

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
26/06/2023

10:31:03

27/06/2023

10:31:00

27/06/2023

17:05:38
Võ Thị Thu Ba 0353031053

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới): Đồ
Thật (Pliirờng An
Thới):

99
H33.29.13-

230626-0028

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
26/06/2023

10:21:41

27/06/2023

10:21:00

30/06/2023

14:58:46

nguyễn châu đăng
khoa

0338609810

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thói):
Phạiii Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tlìới):

100
H33.29.13-

230626-0029

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẳm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
26/06/2023

10:18:06

27/06/2023

10:18:00

27/06/2023

17:05:38
VÕ THÍ BÉ 0983844836

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp Iihận
Phường An Thới): Đồ
Thật (Phường An
Thới);

101
H33.29.13-

230626-0030

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng tliỊic
26/06/2023

10:30:47

27/06/2023

10:30:00

27/06/2023

17:05:39
Nguyễn Thị Nhi 0336860006

Trà Thị Tliùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Đỗ
Thật (Phường An
Thới):
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STT SỐ hồ so* Thủ tục hành chính
nn ̂

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ so* Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

102
H33.29.13-

230626-0034

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
26/06/2023

10:45:08

27/06/2023

10:45:00

30/06/2023

14:58:46
Lê Anh Ngữ 0937464237

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

103
H33.29.13-

230627-0004
Thù tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

27/06/2023

10:31:30

04/07/2023

10:31:00

04/07/2023

19:04:07
Huỳnh Thị Mỹ Xuân 0386513084

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

104
H33.29.13-

230627-0005

Thủ tục đăng ký khai sinh
cho người đà có hồ sơ,
giấy tờ cá nhân

Hộ tịch
27/06/2023

14:47:49

04/07/2023

14:47:00

04/07/2023

18:59:02
Lê Thị Diễm 0349717222

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới); Phạm
Trường Phúc (Bộ phận
tiếp nhận Phường An
Thới);

105
H33.29.13-

230627-0014

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
27/06/2023

10:04:04

04/07/2023

10:04:00

04/07/2023

19:02:02
Nguyễn Hữu Chung 0397386898

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điên thoai

•  •
Đơn vị xử lý trễ hạn

106
H33.29.13-

230627-0015

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
27/06/2023

10:29:18

04/07/2023

10:29:00

04/07/2023

19:02:49
Nguyễn thanh tùng 0867908507

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

107
H33.29.13-

230627-0016

Thỉi tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
27/06/2023

10:12:45

30/06/2023

10:12:00

30/06/2023

15:00:56
Hồ Vãn Linh 0854545426

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Trirờiig Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):

108
H33.29.13-

230627-0022

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
27/06/2023

10:27:40

30/06/2023

10:27:00

30/06/2023
15:00:57

Ọuách văn lộc 0886274927

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm I rường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phirờng An Thới);

109
H33.29.13-

230627-0025

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
27/06/2023

10:56:05

30/06/2023

10:56:00

30/06/2023

15:00:56
Lê Minh Hiếu 0973399649

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới);
Phạm Trường í^húc
(Ẹộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh virc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đo'n vị xử lý trễ hạn

110
H33.29.13--

230627-0027

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
27/06/2023

11:03:55

04/07/2023

13:00:00

04/07/2023
19:03:22

Phạm Phủ Cường 0907620488

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):

111
H33.29.13-

230627-0028

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nliân

Hộ tịch
27/06/2023

11:06:22

30/06/2023

13:00:00

30/06/2023

15:00:57
Đoàn Thị Can 0974538733

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

112
H33.29.13-

230627-0030

Thủ tục đăng ký khai sinh
cho người đà có hồ sơ.
giấy tờ cá nhân

Hộ tịch
27/06/2023

11:19:29

04/07/2023

13:00:00

04/07/2023

18:59:02
Nguyễn văn thức 0988628616

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nliận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới); Phạin
Trường Phúc (Bộ phận
tiếp nhận Phường An
Thới):

113
H33.29.13-

230627-0036
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

27/06/2023

14:29:29

04/07/2023

14:29:00

04/07/2023

19:04:07
Nguyễn Văn Hào 0933691919

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điện thoại Đơn vị xử lý trễ hạn

114
H33.29.13-

230629-0003

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 29/06/2023

17:44:35

03/07/2023

07:00:00

04/07/2023

18:43:57
Lương Thị cẩm Tú 0988460704

Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Tliới);

115
H33.29.13-

230629-0005

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẳm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 29/06/2023

17:43:31

03/07/2023

07:00:00

04/07/2023

18:43:57
Hoàng Anh Thư 0373855029

Trà Thị Tliùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới):

116
H33.29.13-

230629-0010

Thủ tục chứng thirc chữ
ký trong các giấy tờ, vãn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực 29/06/2023

17:39:57

03/07/2023

07:00:00

04/07/2023

18:45:01

Trương Thị Bích
Loan

0812270338

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuổc Hưng
(Phường An Tliới);
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STT SỐ hồ SO' Thủ tục hàỉih chính
Tên

lĩnh vuc
•

Ngày
tỉếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điên thoai
•  •

Đon vị xử lý trễ hạn

117
H33.29.13-

230629-0017

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
29/06/2023

17:35:47

03/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:42:56
Võ Quốc Trung 0964566797

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới); Trà
Thị Thùy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Phường
An Thới); Trần Ọiiốc
Hưng(Phường An
Thới);

118
H33.29.13-

230629-0018

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có tiiẩm quyền cùa
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
29/06/2023

17:35:27

03/07/2023

07:00:00

04/07/2023

18:46:20
Đặng Trung Giàu 0859017710

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới);

119
H33.29.13-

230629-0019

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ. văn
bàn (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực
29/06/2023

17:35:05

03/07/2023

07:00:00

04/07/2023

18:47:06
Lê Thị Mỹ Linh 0396099789

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tỉếp nhận

Ngày
hen trả

•

Ngày xử lý Chủ hồ so* Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

120
H33.29.13-

230629-0020

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 29/06/2023

17:34:35

03/07/2023

07:00:00

04/07/2023

18:47:48
Nguyen Ky Anh 0363308643

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phậii tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọuốc Hưng
(Phườiig An Thới);

121
H33.29.13-

230629-0022

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
29/06/2023

17:33:16

03/07/2023

07:00:00

04/07/2023

18:43:10
Trần quốc tài 0385885820

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới):

122
H33.29.13-

230629-0025

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
29/06/2023

17:30:19

03/07/2023

07:00:00

04/07/2023

18:49:28
Tăng Định Nghĩa 0783902171

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nliậii
Phường An Thớl):
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới):

123
H33.29.13-

230629-0026

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức cỏ thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
29/06/2023

17:29:56

03/07/2023

07:00:00

04/07/2023

18:43:10
Trỉệu kim yến ngọc 0966064680

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp 11 hận
Phường An Thới);
Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới):

124
H33.29.13-

230629-0027

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền CLÌa
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
29/06/2023

17:29:31

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:46:46
La Văn Kiệt 0783902171

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới):
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STT SỐ hồ SO' Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điên thoaỉ

•  •
Đơn vị xử lý trễ hạn

125
H33.29.13-

230629-0028

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẳm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
29/06/2023

17:29:08

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:51:04
Trần Vũ Kiệt 0783902171

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới);

126
H33.29.13-

230629-0029

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 29/06/2023

17:28:45

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:33:51
Trần Vũ Kiệt 0783902171

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

127
M33.29.13-

230629-0030

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
29/06/2023

17:28:22

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:33:50
Làm văn lộc 0377786281

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

128
H33.29.13-

230629-0031

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 29/06/2023

17:27:55

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:32:48
Vãn Thị Lan 0945437577

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới);
Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới);

129
H33.29.13"

230629-0032

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chửng
nhận

Chứng thực 29/06/2023

17:27:30

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:53:56
Huỳnh cao nguyên 0377786281

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tỉếp nhận

Ngày
hen trả

•

Ngày xử !ý Chủ hồ SO' Điên thoai
•  0

Đon vị xử lý trễ hạn

130
H33.29.13-

230629-0033

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẳm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thục 29/06/2023

17:27:05

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:35:17

Nguyễn thị hồng
nhung 0968188527

Trà Thị Thùy 1 rang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọiiốc Hiriig
(Phường An Thới);

131
H33.29.13-

230629-0034

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thục 29/06/2023

17:26:43

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:33:51
Dương hoàng tâm lý 0377786281

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần ỌliỐc Hưng
(Phường An Thới):

132
H33.29.13-

230629-0035

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 29/06/2023

17:20:53

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023
23:32:48

Hồ thị thanh tịnh 0377786281

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thói);

133
H33.29.13-

230630-0001

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 30/06/2023

14:54:45

03/07/2023

14:54:00

07/07/2023

22:47:17

Nguyền Thị Thuỷ
Tiên

0372618414
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới):

134
H33.29.13-

230630-0002

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 30/06/2023

14:54:13

03/07/2023

14:54:00

07/07/2023

22:47:16
Lâm vãn tuấn 0977532519

Trần Ọiiốc Hưng
(Phưòng An Thới);



36

STT SỐ hồ so* Thủ tiic hành chính
m

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điên thoai
•  •

Đo'n vị xử lý trễ hạn

135
H33.29.13-

230630-0003

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
30/06/2023

14:53:49

03/07/2023

14:53:00

07/07/2023

22:46:03
Nguyễn Thị Y Linh 0987860835

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

136
H33.29.13-

230630-0004

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyeii cùa
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 30/06/2023

14:53:08

03/07/2023

14:53:00

07/07/2023

22:46:03
Nguyễn Ngọc Ọiiang 0367693751

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

137
H33.29.13-

230630-0005

Thủ tục chửng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền cùa
Việt Nam cấp hoặc cliímg
nhận

Chứng thực
30/06/2023

14:52:38

03/07/2023

14:52:00

07/07/2023

22:46:03
Trương Văn Bò 0988628616

Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới):

138
H33.29.13-

230630-0006

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩin quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
30/06/2023

14:51:59

03/07/2023

14:51:00

07/07/2023

22:46:03

Danh Phan Thiện
Toàn

0977337755
Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới);

139
H33.29.13-

230630-0007

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẳm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 30/06/2023

14:51:24

03/07/2023

14:51:00

07/07/2023

22:46:03
Mai Minh Thái 0949658795

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
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STT SỐ hồ SO' Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hen trả
•

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Đỉện thoại Đơn vị xử lý trễ hạn

140
H33.29.13-

230630-0008

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
30/06/2023

14:50:43

05/07/2023

14:50:00

07/07/2023

23:24:16
Phùng thị hoa 0972155031

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

141
H33.29.13-

230630-0009

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
30/06/2023

14:50:12

03/07/2023

14:50:00

07/07/2023
22:46:02

Bùi Thị Cẩm Giang 0794246324
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Tliới):

142
H33.29.13-

230630-0010

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức cỏ thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 30/06/2023

14:49:46

03/07/2023

14:49:00

07/07/2023

22:46:02
Trần Ánh Trâm 0379681349

Trần Quốc Hưng
(Phường An Tliới):

143
H33.29.13-

230630 0011

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 30/06/2023

14:49:25

03/07/2023

14:49:00

07/07/2023

22:46:03
ĐỖ Duy Quyết 0388283213

Trần Ọuổc Hưng
(Phường An Thới):

144
H33.29.13-

230630-0012

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 30/06/2023

14:49:04

03/07/2023

14:49:00

07/07/2023

22:42:56
Nguyễn tài toàn 0931525351

Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới):
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STT SỐ hồ so* Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ SO' Đỉện thoại Đo'n vị xử lý trễ hạn

145
H33.29.13-

230630-0013

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
30/06/2023

14:48:42

03/07/2023

14:48:00

07/07/2023

22:42:56
Nguyễn đức bảy 0776868690

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

146
H33.29.13-

230630-0014

Thủ tục chứng thực bàn
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bảiì do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
30/06/2023

14:48:00

03/07/2023

14:48:00

07/07/2023

22:42:56
Lê Tiêu Phúc Hậu 0854797982

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

147
H33.29.Ì3-

230630-0015

Thủ tục chửng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chửng thực
30/06/2023

14:47:32

03/07/2023

14:47:00

07/07/2023

22:42:56
Đoàn văn nhỏ 0362424341

Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới):

148
H33.29.13-

230630-0016

Thỉi tục chứng thực bảri
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
30/06/2023

14:47:01

03/07/2023

14:47:00

07/07/2023

22:42:56
Hà Thanh Tuyền 0932897745

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới):

149
H33.29.13-

230630-0018

Thủ tục đăng ký khai sinh
cho người đà có hồ sơ,
giấy tờ cá nhân

Hộ tịch
30/06/2023

14:42:10

07/07/2023

14:42:00

08/07/2023

00:02:11
Nguyễn Ọuốc Thanh 0965567551

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới):
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hen trả
•

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoaỉ
•  •

Đoìi vị xử lý trễ hạn

150
H33.29.13-

230630-0019

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng tlụrc
30/06/2023

14:43:43

03/07/2023

14:43:00

07/07/2023

22:42:56
Cao Văn Thanh 0326465073

Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới);

151
H33.29.13-

230630-0020

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 30/06/2023

14:43:07

03/07/2023

14:43:00

07/07/2023

22:42:56
Trang Văn Tấn 0375583329

Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới):

152
H33.29.13-

230630-0021

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ, văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
Idiông thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực 30/06/2023

14:39:15

03/07/2023

14:39:00

07/07/2023

23:03:34
Trang văn tấn 0375583329

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

153
H33.29.13-

230630-0022

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
30/06/2023

14:38:09

05/07/2023

14:38:00

07/07/2023

23:23:08
Lê thị vân 0918006495

Phạm Trirờng Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sọ* Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điện thoại Đo'n vị xử lý trễ hạn

154
H33.29.13-

230630-0025

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
30/06/2023

14:29:25

03/07/2023

14:29:00

07/07/2023

23:00:20
Trần thị sang 0342388070

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Quốc Hưng
(Phường An Tliới):

155
H33.29.13-

230703-0011

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ. văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứiig thực 03/07/2023

15:44:48

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:12:09
Lê tấn nhi 0916534179

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Plnrờng An Thới):
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới):

156
H33.29.13-

230703-0020

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bàn chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẳm quyen của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

09:50:42

04/07/2023

09:50:00

04/07/2023

18:31:34
LƯỜNG THỊ GÁI 0968192272

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):

157
H33.29.13-

230703-0022

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

15:39:01

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:57:46
Bùi Ngọc Hải Đăng 0939551961

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tỉếp nhận

Ngày
hen trả

•

Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điện thoại Đơn vị xử lý trễ hạn

158
H33.29.13-

230703-0023

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 03/07/2023

15:38:22

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:47:16
Nguyễn thanh nghị 0946117622

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới):

159
H33.29.13-

230703-0024

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

11:12:15

04/07/2023

13:00:00

04/07/2023

18:32:24

Nguyễn Thị Bé
Nguyên 0834808993

Trà Thị Thìiy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

160
H33.29.13-

230703-0025

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 03/07/2023

11:11:53

04/07/2023

13:00:00

04/07/2023

18:31:34
Trần Phước Lam 0383690596

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

161
H33.29.13-

230703-0026

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
03/07/2023

11:11:01

06/07/2023

13:00:00

07/07/2023

23:33:30

Nguyễn Thị bích
Trâm

0916208001

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới):
Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới);

162
H33.29.13-

230703-0027

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 03/07/2023

11:10:24

04/07/2023

13:00:00

04/07/2023

18:31:34
Dương Hoàng Phong 0867971487

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai

•  •
Đơn vị xử lý trễ hạn

163
H33.29.13-

230703-0028

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bàn chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 03/07/2023

11:09:33

04/07/2023

13:00:00

04/07/2023

18:31:34
Võ Vãn Chiêu Khảng 0332329231

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):

164
H33.29.13-

230703-0029

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quaii tổ
chức có thẩin quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

11:08:11

04/07/2023

13:00:00

04/07/2023

18:31:34

Dương Phạm Bảo
Khang 0948933062

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

165
H33.29.13-

230703-0030

Thủ tục chứng thục bản
sao tử bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền cùa
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

11:07:10

04/07/2023

13:00:00

04/07/2023

18:31:34
Ngô Kim xén 0989990701

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

166
H33.29.13-

230703-0031

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thirc 03/07/2023

11:06:50

04/07/2023

13:00:00

04/07/2023

18:31:34
Cù Xuân vinh 0964463171

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới):

167
H33.29.13-

230703-0032

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

11:05:52

04/07/2023

13:00:00

04/07/2023
18:31:34

Hình Ngọc Như 0342792945

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điên thoai
•  •

Đơn vị xử iý trễ hạn

168
H33.29.13-

230703-0034

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

11:05:26

04/07/2023

13:00:00

04/07/2023

18:31:34
Ngô Thị Thảo Ọuyên 0342792945

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

169
H33.29.13-

230703-0035

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

11:05:03

04/07/2023

13:00:00

04/07/2023

18:31:34
Chu thị hải yến 0967812180

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

170
H33.29.13-

230703-0036

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

11:04:44

04/07/2023
13:00:00

04/07/2023

18:32:23
Ninli Thị Châu 0349025650

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

171
H33.29.13-

230703-0037
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

03/07/2023

15:37:51

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:08:32
phạm trí cương 0343274444

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới);

172
H33.29.13-

230703-0038

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

15:37:24

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:47:16
Vũ xuân trinh 0961024482

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới);
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STT SỐ hồ SO' Thủ tục hành chính
nn ATên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hen trả
•

Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điên thoaỉ
•  •

Đoti vị xử lý trễ hạn

173
H33.29.13-

230703-0039

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

15:37:00

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:47:17
Vũ xuân trinh 0961024482

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới):

174
H33.29.13-

230703-0040

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền cùa
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 03/07/2023

15:36:35

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:47:17
Tạ Vãn Hưng 0869233873

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuổc Hưng
(Phường An ThíTÌ):

175
H33.29.13-

230703-0042

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

15:35:44

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:47:17
Nguyễn thị trà my 0355225488

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới);

176
H33.29.13-

230703-0043

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
03/07/2023

15:25:56

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:07:28
Hà thị ngọc hiền 0378614452

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới);

177
H33.29.13-

230703-0045

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
03/07/2023

15:18:42

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:04:56
Hà thị kim liên 0378614452

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoaỉ
•  •

Đo'n vị xử lý trễ hạn

178
H33.29.13-

230703-0046

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩiTì quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

15:34:42

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:47:17
Lé Thị Lượng 0382204964

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp Iiliận
Phường An Tliới); Trà
Thị Thìiy Trang (Bộ
phận tiếp nhận Pliường
Aii Thới): Trần Ọuổc
Hưng(Phường An
Thới);

179
H33.29.13-

230703-0047

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
03/07/2023

15:25:07

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:05:32
Hà minh khỏe 0378614452

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

180
H33.29.13-

230703-0048

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

15:33:38

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:52:18
Nguyễn Thị Hương 0375583329

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Pliường An Thới);

181
H33.29.13-

230703-0049

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
03/07/2023

15:19:20

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:06:08
Hà ngọc vinh 0378614452

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuổc Hưng
(Phường Ar) Thới);

182
H33.29.13-

230703-0050

Thủ tục cấp bản sao có
chứng thực từ bản chính
hợp đồng, giao dịch đã
được chứng thực

Chứng thực 03/07/2023

15:33:10

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:10:16
Nguyễn Thị Hương 0375583329

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hàiih chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hen trả

•

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

183
H33.29.13-

230703-0051

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
03/07/2023

15:23:56

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:06:37
Hà ngọc giàu 0378614452

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

184
H33.29.13-

230703-0052

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có tliẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

15:32:44

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:52:18
Trần Công Đường 0346967999

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

185
H33.29.13-

230703-0053

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc cliứiig
nhặn

Chứng thực
03/07/2023

15:32:15

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:52:18
Lê Thị Thanh 0776868690

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

186
H33.29.13-

230703-0054

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bàn do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền cùa
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

15:31:51

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:52:18
Phần Thị Liểu 0702912264

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọuổc Hưng
(Phường An Thới);

187
H33.29.13-

230703-0055

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền cùa
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

15:31:30

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:52:19
Nguyễn Thị Oanh 0702912264

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
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STT SỐ hồ SO' Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điên thoai
•  ' •

Đơn vị xử lý trễ hạn

188
H33.29.13-

230703-0056

Thủ tục chứng thirc bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

15:30:39

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:52:18
Nguyễn Thị Bảnh 0702912264

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận liếp nhận
Phường An Tliới);
Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới):

189
H33.29.13-

230703-0057

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

15:30:12

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:52:18
Bùi Thị Mỹ Duyên 0785418581

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Pliuờng An Tlìới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thói);

190
H33.29.13-

230703-0059

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

15:29:50

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023
22:55:17

Nguyễn Thị Sò 0702912264

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọuốc Hung
(Phường An Thói);

191
H33.29.13-

230703-0060

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

15:29:17

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:55:17
Nguyễn bảo anh 0399334300

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuổc Hưng
(Phường An Thới);

192
H33.29.13-

230703-0061

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

15:28:55

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:55:17
Nguyễn Thiện Hải 0702912264

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoaỉ

•  •
Đơn vị xử lý trễ hạn

193
H33.29.13-

230703-0062

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 03/07/2023

15:27:40

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:55:17
Lâm hồng thảo nhi 0963114705

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới);

194
H33.29.13-

230703-0063

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có tham quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 03/07/2023

15:27:08

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:55:17
Lê Hoàng Tiến 0382673584

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

195
H33.29.13-

230703-0064

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc cliứng
nhận

Chứng thực 03/07/2023

15:26:36

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:55:17
Trần hải long 0986467540

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

196
H33.29.13-

230703-0065

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

15:31:05

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:55:17
phamh khánh linh 0825849547

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

197
H33.29.13-

230703-0066

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Narn cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 03/07/2023

15:34:04

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:57:46
Phạiĩi văn chương 0973234079

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

iĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ so* Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

198
H33.29.13-

230703-0067

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

15:46:45

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:57:46
ĐỖ Duy Tấn 0968320717

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọiiốc Hưng
(Plurờng An Tliới);

199
H33.29.13-

230703-0070

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

20:44:53

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:57:46
Trần Thị Lo 0354208122

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ pliận tiếp nhận
Phường An Thói);
Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới):

200
H33.29.13-

230703-0071

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

20:44:35

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:57:46
Lê Văn Dương 0987180458

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp Iiliận
Phường An Tliới);
Trần Ọuốc Hirng
(Phirờng An Thới);

201
H33.29.13-

230703-0075
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

03/07/2023

20:41:19

05/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:08:32
Phạm Thị Mỹ Ọiiyền 0357762357

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Pliường An Tliới):
Trần Ọuốc Hưng
(Plìường An Thới):

202
H33.29.13-

230704-0001

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền cùa
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

13:47:40

05/07/2023

13:47:00

07/07/2023

23:23:00
Đặng Ngọc Kiều 0379681349

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọuốc Hung
(Phường An Thới);
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STT Số hồ SO' Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai

•  •
Đơn vị xử lý trễ hạn

203
H33.29.13-

230704-0002

Thủ tục chứng tlụrc bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 04/07/2023

13:46:52

05/07/2023

13:46:00

07/07/2023

23:20:56
Vỏ quỳnh như 0374100571

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới):
Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới):

204
H33.29.13-

230704-0004

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

13:46:22

05/07/2023

13:46:00

07/07/2023

23:21:28
Hồ Thị Ngọc Nhung 0918213662

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

205
H33.29.13-

230704-0005

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền cùa
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chửng thực
04/07/2023

13:45:42

05/07/2023

13:45:00

07/07/2023

23:20:56
Dirơng Văn Âu 0379491568

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới);
Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới):

206
H33.29.13-

230704 0006

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 04/07/2023

13:44:25

05/07/2023

13:44:00

07/07/2023
23:20:10

Đinh Văn Nam 0775814729

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới):

207
H33.29.13-

230704-0007

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
04/07/2023

10:44:11

07/07/2023

10:44:00

07/07/2023

23:50:19

Nguyễn Thị Chí
Phụng

0971750463

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới);
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STT SỐ hồ SO' Thủ tục hành chính Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tỉếp nhận

Ngày
hen trả

•

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đo'n vị xử lý trễ hạn

208
H33.29.13-

230704-0008

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 04/07/2023

13:43:11

05/07/2023

13:43:00

07/07/2023

23:20:10
Trần Ọuang Khánh 0972944250

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nh<ận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

209
H33.29.13-

230704-0009

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 04/07/2023

13:42:13

05/07/2023

13:42:00

07/07/2023

23:18:57
Nguyền Hừu Chung 0397386898

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới);

210
H33.29.13-

230704-0010

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

13:41:46

05/07/2023

13:41:00

07/07/2023
23:19:38

ĐỖ Cảnh 0977434264

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phirờiig An Thói);
Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới):

211
H33.29.13-

230704-0011

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẳm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 04/07/2023

13:41:23

05/07/2023

13:41:00

07/07/2023

23:19:38
Nguyễn Văn Ọiiân 0332911088

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thói);
Trần Ọuốc Hưng
(Phiròtig An Thới):

212
H33.29.13-

230704-0012

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

13:40:59

05/07/2023

13:40:00

07/07/2023

23:17:58
Đào tiiị xuân inai 0786932195

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Tliới);
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STT SỐ hồ SO' Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hen trả
•

Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

213
H33.29.13-

230704-0014

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền cũá
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 04/07/2023

10:49:11

05/07/2023

10:49:00

07/07/2023

23:16:55

Công ty TNHH XD
KT Năng Lượng
Điện Trúc Ngọc

0348161442

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới):

214
H33.29.13-

230704-0015
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

04/07/2023

10:43:22

05/07/2023

10:43:00

07/07/2023

23:16:25
Đinh Thị Hương 0329604344

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới):
Trần Ọiiốc Hưng
(Pliirờng An Thới);

215
H33.29.13-

230704-0016

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩin quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 04/07/2023

10:42:12

05/07/2023

10:42:00

07/07/2023

23:14:57
VÒ HUYỀN TRANG 0386953700

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới):
Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới);

216
H33.29.13-

230704-0017

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩin quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 04/07/2023
10:41:54

05/07/2023

10:41:00

07/07/2023

23:14:57
Lê hào quang 0966290267

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Quốc Hưng
(Phường An Tliới);

217
H33.29.i3-

230704-0018

Thủ tục cấp bản sao có
chứng thực từ bản chính
hợp đồng, giao dịch đã
được chứng thực

Chứng thực
04/07/2023

10:41:39

05/07/2023

10:41:00

07/07/2023

23:10:16
Huỳnh thị hòa bình 0334011654

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới):
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai

•  •
Đo'n vị xử lý trễ hạn

218
H33.29.13-

230704-0019

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

10:41:21

05/07/2023

10:41:00

07/07/2023

23:14:04
Cao Vãn Chung 0985764785

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Tliới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

219
H33.29.13-

230704-0020

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vân bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

10:41:01

05/07/2023

10:41:00

07/07/2023

23:14:04
Lê Văn Cương 0917922669

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Tliới);

220
H33.29.13-

230704-0021

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
04/07/2023

13:40:18

07/07/2023

13:40:00

08/07/2023

00:00:08
Lê Văn Ngân 0336586225

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

221
H33.29.13-

230704-0022

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
04/07/2023

13:39:34

07/07/2023

13:39:00

08/07/2023

00:00:08
Nguyễn Thị Kim Ánh 0338824679

Phạm Trường Phức
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọuốc Hirng
(Phường An Thới):

222
H33.29.13-

230704-0023

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
04/07/2023

13:38:53

07/07/2023

13:38:00

08/07/2023

00:00:08
Lê thị tuyết anh 0919634533

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiểp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thù tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai

•  •
Đon vi xử lý trễ hạn

223
H33.29.13-

230704-0024

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
04/07/2023

13:38:03

07/07/2023

13:38:00

08/07/2023

00:00:09
Đào Ọuang T uấn 0942626863

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

224
H33.29.13-

230704-0025

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩiĩi quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứiig thực
04/07/2023

13:37:22

05/07/2023

13:37:00

07/07/2023

23:17:58
La Văn Kiệt 0783902171

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

225
H33.29.13-

230704-0026

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có tliẳiii quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhậiì

Chứng thực
04/07/2023

13:36:56

05/07/2023

13:36:00

07/07/2023

23:16:55
Tăng Định Nghĩa 0783902171

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

226
H33.29.13-

230704-0027

Thủ tục chứng thục bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

17:39:25

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:29:50
Trần Vũ Kiệt 0783902171

Trần Ọuổc Hưng
(Phường An Thới):

227
H33.29.13-

230704-0028

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chửng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

17:38:54

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:25:55
Nguyễn ngọc yến 0362349144

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh VU'C
•

Ngày
tỉếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điện thoại Đo'n vị xử lý trễ hạn

228
H33.29.13-

230704-0029

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẳm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

17:38:26

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:25:55
Huỳnh Cao Nguyên 0783902171

Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới):

229
H33.29.13-

230704-0030

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có tham quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

17:37:44

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:25:05
Nguyễn Tuyết Nhung 0779818389

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

230
H33.29.13-

230704-0031

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẳm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

17:37:15

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:25:05
Lâm Văn Lộc 0783902171

Trần Quốc Hirng
(Phường An Thới):

231
H33.29.13-

230704-0032

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

17:36:41

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:25:05

Dương Hoàng Tâm
Lý

0783902171
Trần Ọuổc Hưng
(Phirờiig An Thới):

232
H33.29.13-

230704-0033

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

17:36:15

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:25:55
tống thị Chiến 0978226052

Trần Ọuốc Hưng
(Phirờng An Tliói);



56

STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

nri A

Tên

lĩnh VU'C
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hen trả

•

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

233
H33.29.13-

230704-0034

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức cỏ thẳm quyền của
Việt Nain cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

17:35:51

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:25:58
Nguyễn Lưu Thảo Vi 0702429299

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Tliới):

234
H33.29.13-

230704-0035

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
04/07/2023

17:35:04

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:16:20
Hà văn hoà 0378614452

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

235
H33.29.13-

230704-0036

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

17:34:29

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:25:58
Phạm thụ hồng yến 098

8842039

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới):

236
H33.29.13-

230704-0039
Thù tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

04/07/2023

17:31:59

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:28:42
Huỳnh Thị Lê Nguyên 0916997197

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Tlìới);

237
H33.29.13-

230704-0040

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấv tờ,
văn bân do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

17:31:30

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:25:55
Bùi Thị Đoan Trang 0867544819

Trần Ọuổc Hưng
(Phường An Thới);

238
H33.29.13-

230704-0041

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẳm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

17:31:05

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:25:56

Ngô Nguyễn Hương
Giang 0336957025

Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới):

239
H33.29.13-

230704-0043
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

04/07/2023

17:30:12

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:28:42
Đỗ Thị Tuyết Hoa 0326224857

ĐỖ Thật (Phường An
Thới);
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STT SỐ hồ SO' Thủ tục hành chính Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

240
H33.29.13-

230704-0044

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 04/07/2023

17:29:39

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:25:55
Nguyễn Ngọc Phụng 0978788766

Trầii Ọuốc Hưng
(Phường An Tlìới):

241
H33.29.13-

230704-0045

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyềii của
Việt Nain cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

17:29:06

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:25:55
Phạm Anh Tuấn 0969996660

Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới);

242
H33.29.13-

230704-0046

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

17:27:55

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:25:55
Dương Bảo Ngọc 0876744567

Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới);

243
H33.29.13-

230704-0047

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

17:27:34

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:27:08
Dương Bảo Ngọc 0876744567

Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới);

244
H33.29.13-

230704-0049

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

17:26:30

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:27:08
Dương Bảo Ngọc 0876744567

Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới):
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STT SỐ hồ so* Thủ tục hành chính
ri^ ̂

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điện thoại Đo'n vị xử lý trễ hạn

245
H33.29.13-

230704-0048

Thú tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền cỉia
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

17:26:55

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:27:08
Dương Bảo Ngọc 0876744567

Trần Ọiiổc Hưng
(Phường An Tliới);

246
H33.29.13-

230704-0050

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chúng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

17:25:54

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:27:08

Trương Công Đình
Đình

0337654022
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

247
H33.29.13-

230704-0051

Thủ tục chứng thụrc bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền cùa
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

17:25:37

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:27:08
Đoàn hà phú 0943436884

Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới);

248
H33.29.13-

230704-0052

Thủ tục chửng thực bản
sao từ bán chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền cùa
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

17:25:17

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:27:08
Thân Kim tuyến 0392425734

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới):

249
H33.29.13-

230704-0053

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quvền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 04/07/2023

17:24:58

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:27:08
Nguyễn Thị Tiền 0329098334

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tỉếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điện thoạỉ Đơn vị xử lý trễ hạn

250
H33.29.13-

230704-0054

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
04/07/2023

17:24:34

06/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:27:08
Lê Thị Ngọc Tỉên 0335328765

Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới);

251
H33.29.13-

230705-0001

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

17:42:38

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:37:39
Nguyễn Văn Xinh 0985759573

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

252
H33.29.13-

230705-0002

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩni quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

17:42:06

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:32:48
TRẢN NGỌC HIẾU 0914969795

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

253
H33.29.13-

230705-0003

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

17:41:39

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:54:33
Nguyễn Thị Tuyền 0843063575

Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới);

254
H33.29.13-

230705-0004

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

17:41:13

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:52:06
Đỗ Duy Tấn 0968320717

Trần Ọiiổc Hưng
(Phường An Thới):
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hen trả
•

Ngày xử ỉý Chủ hồ SO' Điên thoai
•  •

Đo'n vị xử lý trễ hạn

255
H33.29.13-

230705-0005

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

17:40:44

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:36:30
Bùi thị lan 0976104796

Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới):

256
H33.29.13-

230705-0006

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

17:40:12
07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:53:56
Trần trung quốc 0985010130

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

257
H33.29.13-

230705-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
05/07/2023

17:39:11

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:38:39
Cao Xuân Thắng 0397171859

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):

258
H33.29.13-

230705-0008

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền cùa
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 05/07/2023
10:59:53

06/07/2023

10:59:00

07/07/2023
23:33:50

Phạm ngọc mỹ 0852023477

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới);

259
H33.29.13-

230705-0009

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

10:59:07

06/07/2023

10:59:00

07/07/2023

23:31:35
Nguyễn Ọiiốc Dương 0939596711

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tỉếp nhận

Ngày
hen trả

•

Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điên thoai
•  •

Đo'n vị xử lý trễ hạn

260
H33.29.13-

230705-0010

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

10:58:42

06/07/2023

10:58:00

07/07/2023

23:29:50
Thái Đặng Hoàng Hảo 0869989307

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Quốc Hưng
(Phường An Tliới);

261
H33.29.13-

230705-0012

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẳm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

10:57:50

06/07/2023

10:57:00

07/07/2023

23:29:49
Vù Dương Bình 0938793272

Trà Thị Tliùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọiiổc Hưng
(Pliirờng An ThớÌ);

262
H33.29.13-

230705-0013

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

10:02:22

06/07/2023

10:02:00

07/07/2023

23:29:50

Nguyễn hoàng
Phưong

0379933170

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Himg
(Phường An Thới):

263
H33.29.13-

230705-0014

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
05/07/2023

10:55:00

06/07/2023

10:55:00

07/07/2023

22:16:20
Võ thị tuyết mai 0769921128

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):

264
H33.29.13-

230705-0015

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm qiiyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

10:56:57

06/07/2023

10:56:00

07/07/2023

23:29:50
Lê Thị Nguyệt 0336871933

Trà Thị Tliùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

rri A

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điện thoại Đơn vị xử lý trễ hạn

265
H33.29.13-

230705-0018

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

10:59:31

06/07/2023

10:59:00

07/07/2023

23:31:35
Đoàn thị hải phượng 0924661997

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

266
H33.29.13-

230705-0021
Thủ tục đãng ký kểt hôn Hộ tịch

05/07/2023

17:25:30

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:49:12
Mỹ tuyết Hà thị 0845096452

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

267
H33.29.13--

230705-0022

Thủ tục chứng thực bản
sao lừ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ qiian tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chửng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

17:07:49

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:36:30
Nguyễn Thị Yen 0868340066

Trần Ọuổc Hưng
(Phường An Tliới);

268
H33.29.13-

230705-0023

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩiTì quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

17:07:27

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:37:39
Nguyễn Thị Phương 0905902991

Trần Ọuổc Hưng
(Phường An Thớl);

269
H33.29.13-

230705-0024

Thủ tục chứng thirc bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

17:06:58

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:56:36
Hồ Phi Trình 0984549673

Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Tliới):
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điện thoại Đơn vị xử lý trễ hạn

270
H33.29.13-

230705-0025

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

17:06:29

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:39:05
Nguyễn Hữu tình 0383432022

Trần Ọuổc Hưng
(Pliirờng An Thới):

271
H33.29.13-

230705-0026

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
05/07/2023

17:05:43

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

22:27:32

PHẠM THỊ HÀ
NGUYÊN

0383920979

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):

272
H33.29.13-

230705-0027

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

17:02:55

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:40:14
Nguyễn minh quân 0357862149

Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới);

273
H33.29.13-

230705-0029

Thủ tục chứng thực bàn
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẳm quyền cùa
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

17:01:32

07/07/2023

07:00:00

10/07/2023

14:44:50
Phạm Công Minh 0975322532

Trần Ọuổc Hưng
(Phường An Thới);

274
H33.29.13-

230705-0030

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

17:01:03

07/07/2023

07:00:00

10/07/2023

14:44:50
Nguyễn thị hoàng yến 0399734672

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Tliới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hen trả
•

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đo'n vị xử lý trễ hạn

275
H33.29.13-

230705-0031

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩiTi quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

17:00:40

07/07/2023

07:00:00

10/07/2023

14:44:50
Nguyễn Thị Y Linh 0987860835

Trần Quốc Hưng
(Phường An Tliới);

276
H33.29.13-

230705-0032

Thù tục chửng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thục
05/07/2023

17:00:12

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:42:09
Lê Đình Chinh 0977665455

Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới);

277
H33.29.13--

230705-0033

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền cùa
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

16:59:40

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:43:58
Bùi trung hậu 0972214827

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới):

278
H33.29.13-

230705-0034

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

16:59:05

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:42:09
Trần thị thu hà 0976874832

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới):

279
H33.29.13-

230705-0036

Thỉi tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

16:58:37

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:45:31
Lê quốc nhọc 0336220884

Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điện thoại Đo'n vị xử lý trễ hạn

280
H33.29.13-

230705-0037

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

16:57:51

07/07/2023

07:00:00

07/07/2023

23:46:46
lê trần mỹ anh 0387457275

Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới):

281
H33.29.13-

230706-0001

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
06/07/2023

11:00:15

07/07/2023

13:00:00

07/07/2023

23:55:51
Trương Thị Liễu 0327348221

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới):

282
H33.29.13-

230706-0002

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
06/07/2023

10:58:02

07/07/2023

10:58:00

10/07/2023

17:33:47
Trần Xuân Hoà 0974535024

Trần Quốc Hirng
(Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới):

283
H33.29.13-

230706-0003

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
06/07/2023

10:57:24

07/07/2023

10:57:00

10/07/2023

17:33:47
Đoàn Mỹ Thuật 0949939771

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới):

284
H33.29.13-

230706-0004

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
06/07/2023

10:57:01

07/07/2023

10:57:00

10/07/2023

17:33:47
Nguyễn Văn Chiến 0346644344

Trần Quốc Hưng
(Phuờng An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hen trả

•

Ngày xử lý Chủ hồ SO' Đỉên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

285
H33.29.13-

230706-0005

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 06/07/2023
10:53:36

07/07/2023

10:53:00

07/07/2023

23:57:19
Đặng Nhật Thăng 0967117260

Tran Ọuốc Hưng
(Phường An Tliới):

286
H33.29.13-

230706-0006

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chửng
nhận

Chứng thực
06/07/2023

10:51:28

07/07/2023

10:51:00

07/07/2023

23:57:19
Nguyễn Anh Thư 0967752802

Trần Quốc Hirng
(Phường An Thới);

287
H33.29.13-

230706-0007

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bàii do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
06/07/2023

10:50:45

07/07/2023

10:50:00

07/07/2023

23:56:36
Sơn Thị Trâm 0393895143

Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

288
H33.29.13-

230706-0009

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
06/07/2023

10:59:33

07/07/2023

10:59:00

07/07/2023

22:27:32
Thang Minh Vĩnh 0398737198

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

289
H33.29.13-

230706-0011

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
06/07/2023

11:01:17

07/07/2023

13:00:00

07/07/2023

22:27:32
Thăng Minh Vĩnh 0398737198

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

290
H33.29.13-

230706-0015

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 06/07/2023

11:16:12

07/07/2023

13:00:00

07/07/2023

23:55:51

PHAN THỊ THANH
TÚ

0399067005
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
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STT SỐ hồ SO' Thủ tục hành chính
Tên

!ĩnh vưc
•

ỊNgày
tiếp nhận

Ngày
hen trả

•

Ngày xử lý Chủ hồ SO' Đỉên thoai
•  •

Đo'n vị xử lý trễ hạn

291
H33.29.13-

230706-0016

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
06/07/2023

11:17:59

07/07/2023

13:00:00

07/07/2023

23:58:40
NGUYỄN THỊ THÊ 0386105770

Trần Ọưốc Hung
(Phường An Thới);

292
H33.29.13-

230706-0018

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
06/07/2023

17:23:53

10/07/2023

07:00:00

10/07/2023

14:44:50
Nguyễn Thị Phương 0357335109

293
H33.29.13-

230706-0019

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
06/07/2023

17:23:12

10/07/2023

07:00:00

10/07/2023

14:44:50
Trương Hoàng Trí 0364899797

294
H33.29.13-

230706-0020

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
06/07/2023

17:21:00

10/07/2023

07:00:00

10/07/2023

14:46:40
ninh thị doan 0866822621

295
H33.29.13-

230706-0021

Thủ tục chửng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
06/07/2023

14:26:16

07/07/2023

14:26:00

07/07/2023

23:58:40

TRẢN THỊ THU
HUYÊN

0974377947

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
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STT SỐ hồ SO' Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

296
H33.29.13-

230706-0022

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng tlụrc 06/07/2023

17:18:35

10/07/2023

07:00:00

10/07/2023

14:44:50

NGUYỄN THỊ
HÒNG

0914969795

297
H33.29.13-

230706-0028

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan lổ
chức có thẩm quyền cùa
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chửng thực
06/07/2023

17:06:23

10/07/2023

07:00:00

10/07/2023

14:44:50
Nguyễn Thị Kim Liên 0377387196

298
H33.29.13-

230706-0030

Thủ tục chửng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
06/07/2023

16:47:30

10/07/2023

07:00:00

10/07/2023

14:44:50

Nguyễn Thị Ngọc
Giàu

0394707273

299
H33.29.13-

230706-0031

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
06/07/2023

16:46:57

10/07/2023

07:00:00

10/07/2023

14:44:50
Nguyễn Thanh Lâm 0395337533

300
H33.29.13-

230706-0032

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
06/07/2023

16:46:30

10/07/2023

07:00:00

10/07/2023

14:44:50
Cao vãn thắng 0919632248
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hen trả

•

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Đỉên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

301
H33.29.13-

230706-0034

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 06/07/2023
16:45:04

10/07/2023

07:00:00

10/07/2023

14:46:40
Cao Đăiig Đảnh 0326973116

302
H33.29.13-

230706-0035

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có tham quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chửng thực
06/07/2023

17:04:14

10/07/2023

07:00:00

10/07/2023

14:46:40
Lê Thanh Bình 0328896665

11 UBND phưòng Dirơng Đông: 40 hô sơ

1
H33.29.21-

230519-0001

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ, văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực
19/05/2023

07:59:16

22/05/2023

07:59:00

27/06/2023

08:01:14

TRƯƠNG MINH
TUÁN 0908315210

Trần Thị Điều (Bộ
phận tiếp nhận Phường
Dương Đông);



70

STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh VU'C
•

Ngày
tỉếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Đỉện thoại Đơn vị xử lý trễ hạn

2
H33.29.21-

230609-0001

Thủ tục chứng thực chữ
kỷ trong các giấy tờ, văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểiĩi chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực 09/06/2023

15:50:09

13/06/2023

07:00:00

13/06/2023

07:52:24
TĂNG KIỀU ĐIỆP 0000000000

Huỳnh Minh Long (Bộ
phận tiếp nhận Phường
Dương Đông); Huỳnh
Minh Long (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dương Đông);

3
H33.29.2l-

230609-0002

Thủ tỊắC chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ, vãn
bàn (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực 09/06/2023

15:53:30

13/06/2023

07:00:00

13/06/2023
07:52:24

HÔ MỸ DUNG 0000000000

Huỳnh Minh Long (Bộ
phận tiếp nhận Phường
Dương Đông); Huỳnh
Minh Long (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dưong Đông);

4
H33.29.21-

230609-0003

Thủ tục chửng thực chữ
kv trong các giấy tờ. văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
kliông thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực 09/06/2023

15:58:18

13/06/2023

07:00:00

13/06/2023

07:52:24

PHẠM HÓNG
khÀnh 0000000000

Huỳnh Minh Long (Bộ
phận tiếp nhận Phường
Dương Đông); Huỳnh
Minh Long (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dương Đông);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ SO' Đỉện thoại Đơn vị xử lý trễ hạn

5
H33.29.21-

230609-0004

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ, văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký. không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực
09/06/2023

16:00:20

13/06/2023

07:00:00

13/06/2023

07:52:25
PHAN NGỌC LINM 0000000000

Huỳnh Minh Long (Bộ
phận tiếp nhận Phuòng
Dương Đông); Huỳnh
Minh Long (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dương Đông);

6
H33.29.21-

230609-0005

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ, văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực
09/06/2023

16:03:16

13/06/2023

07:00:00

13/06/2023

07:52:24

NGUYỄN THỊ MỸ
CHÂU

0000000000

Huỳnh Minh Long (Bộ
phận tiếp nhận Phường
Dương Đông); Huỳnh
Minh Long (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dương Đông):

7
H33.29.21-

230609-0006

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ, văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực
09/06/2023

16:05:22

13/06/2023

07:00:00

13/06/2023

07:52:24

NGUYỄN THỊ BÍCH
VÂN

0000000000

Huỳnh Minh Long (Bộ
phận tiếp nhận Phường
Dương Đông): Huỳnh
Minh Long (Bộ phận
tiếp nhận Pliườniĩ
Dương Đông);
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STT SỐ Ịiồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hen trả

•

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điện thoại Đơn vị xử lý trễ hạn

8
H33.29.21-

230609-0007

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ, văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể kỷ, không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực 09/06/2023

16:11:10

13/06/2023

07:00:00

13/06/2023

07:52:24
NGÔ THỊ MỸ HOA 0000000000

Huỳnh Minh Long (Bộ
phận tiếp nhận Phường
Dương Đông); Huỳnh
Minh Long (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dương Đông);

9
H33.29.21-

230609-0008

Thủ tục cliírng thực chữ
ký trong các giấy tờ. văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký, khôiig tliể
điểm chỉ được)

Chứng thực 09/06/2023

16:17:48

13/06/2023

07:00:00

13/06/2023

07:52:24
NGÔ THỊ MỸ HOA 0000000000

Huỳnh Minh Long (Bộ
phận tiếp nhận Phường
Dương Đông); Huỳnh
Minh Long (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dương Đông);

10
H33.29.21-

230609-0011

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ, văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng tliỊic
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký. không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực 09/06/2023

16:41:03

13/06/2023

07:00:00

13/06/2023

07:52:24

NGUYỄN NGỌC
DANH

0000000000

Huỳnh Minh Long (Bộ
phận tiếp nhận Phường
DiroTig Đông); Huỳnh
Minh Long (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dương Đông);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử iý Chủ hồ SO' Điện thoạỉ Đo*n vị xử lý trễ hạn

11
H33.29.21-

230609-0012

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
09/06/2023

16:47:16

13/06/2023

07:00:00

13/06/2023

07:53:14
LÊ THỊ DIỆU LAN 0000000000

0

Huỳnh Minh Long (Bộ
phận tiếp nhận Phường
Dương Đông): Huvnh
Minh Long (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Duơiig Đông);

12
H33.29.21-

230609-0013

Thủ tục chửng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
09/06/2023

16:49:23

13/06/2023

07:00:00

13/06/2023

07:53:14

HUỲNH THỊ KIỀU
TRANG

0000000000

Huỳnh Minh Long (Bộ
pliận tiếp nhận Phirờng
Dương Đông); Huỳnh
Minh Long (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dương Đông);

13
H33.29.21-

230609-0014

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẳm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
09/06/2023

16:50:55

13/06/2023

07:00:00

13/06/2023

07:53:52

NGUYỄN VĂN
NUÔI

0000000000

Huỳnh Minh Long (Bộ
phận tiếp nhận Phường
Dương Đông): Huỳnh
Minh Long (Bộ phậii
tiếp nhận Phường
Dương Đông);

14
H33.29.21-

230609-0015

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
09/06/2023

16:52:13

13/06/2023

07:00:00

13/06/2023

07:54:34

HUỲNH THỊ TRÚC
MAI

0000000000

Huỳnh Minh Long (Bộ
phận tiếp nhận Phường
Dương Đông): Huỳnh
Minh Long (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dương Đông);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tỉếp nhận

Ngày
hen trả

•

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điện thoại Đon vị xử lý trễ hạn

15
H33.29.21-

230609-0016

Thủ tục chứng thục bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
09/06/2023

16:53:28

13/06/2023

07:00:00

13/06/2023

07:54:34

NGUYỄN CÔNG
HẬU 0000000000

Huỳnh Minh Long (Bộ
phận tiếp nhận Phường
Dương Đông); Huỳnh
Minh Long (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dương Đông):

16
H33.29.21--

230615-0007
Thù tục đãng ký kliai tử Hộ tịch 15/06/2023

07:53:35

16/06/2023

07:53:00

16/06/2023

13:23:10
DIỆP THỊ NHÍ 0397475155

Trần Thị Điều (Bộ
phận tiếp nhận Phường
Dương Đông); DOng
Dùng (Phường Dương
Đông); Dùng DOng
(Phường Dương Đông);

17
H33.29.21-

230615-0011

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chửng thực
15/06/2023

09:00:51

16/06/2023

09:00:00

16/06/2023

16:52:03
NGÔ KIM LOAN

0000000000

0000000000

Dũng Dũng (Phường
Dương Đông): Dương
Việt Hoàng (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dương Đông); Trần
Thị Điều (Bộ phận tiếp
nhận Phường Dương
Đông);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính Tên

iĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hen trả

Ngày xử lý Chủ hồ sơ f)iện thoại Đơn vị xử lý trễ hạn

18
H33.29.21-

230615-0013

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ, văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực 15/06/2023

09:23:55

16/06/2023

09:23:00

16/06/2023

16:52:26

NGUYỄN ỌUỐC
HỪNG

0769386296

Dũng Dụng(Phường
DưoTìg Đông); Dương
Việt Hoàng (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dương Đông): Trần
Thị Điều (Bộ phận tiếp
nhận Phườniỉ Dương
Đông);

19
H33.29.21-

230615-0015

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 15/06/2023

09:49:20

16/06/2023

09:49:00

16/06/2023

16:52:03
LÊ PHAN TẤN LỢI 0000000000

0000000000

Dùng Dùng (Phường
Dương Đông): Dương
Việt Hoàng (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dương Đông): Trần
Thị Điều (Bộ phận tiếp
nhận Phuờng Dương
Đông);

20
H33.29.21-

230615-0016

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 15/06/2023

09:55:54

16/06/2023

09:55:00

16/06/2023

16:52:03

NGUYỄN THANH
HẢI

0000000000

0000000000

Dũng Dùng (Phường
Dương Đông); Dirơng
Việt Hoàng (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dương Đông): Trần
Thị Điều (Bộ phận tiếp
nhận Phường Dirơng
Đông);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điện thoại Đoìi vị xử lý trễ hạn

21
H33.29.21-

230615-0017

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thirc 15/06/2023

09:58:34

16/06/2023

09:58:00

16/06/2023

16:52:03
Lư THỊ KIM NGÂN 0000000000

0000000000

Dũng Dĩmg (Phường
Dương Đông); Dương
Việt Hoàng (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dương Đông); Trần
Thị Điều (Bộ phận tiếp
nhận Phường Dương
Đông);

22
H33.29.21-

230615-0018

Thủ tục chửng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 15/06/2023

09:59:42

16/06/2023

09:59:00

16/06/2023

16:52:03
THỊ HÒA LANG 0000000000

0000000000

Dũng Dũng (Phường
Dương Đông): Dương
Việt Hoàng (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dương Đông): Trần
Thị Điều (Bộ phận tiếp
nhận Phường Dương
Đông);

23
H33.29.21-

230615-0019

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 15/06/2023
10:01:12

16/06/2023

10:01:00

16/06/2023

16:52:03
NGUYỄN THẾ ĐẠT 0000000000

0000000000

Dũng Dũng (Phường
Dương Đông): Dương
Việt Hoàng (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dươiig Đông); Trần
Thị Điều (Bộ phận tiếp
nhận Phường Dương
Đông);
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STT SỐ hồ SO' Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tỉếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điện thoại Đơn vị xử lý trễ hạn

24
H33.29.21-

230615-0020
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

15/06/2023

10:11:23

16/06/2023

10:11:00

16/06/2023

16:53:27

NGUYỄN THANH
ĐIÈN

0000000000

0000000000

Dũng Dũng(Phường
Dương Đông): Dương
Việt Hoàng (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dương Đông): Trần
Thị Điều (Bộ phận tiếp
nhận Phường Dương
Đông);

25
H33.29.21-

230615-0021
Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch

15/06/2023

10:52:11

16/06/2023

10:52:00

16/06/2023

16:54:13
TRẦN ỌUÓC TOÀN 0865559227

Dũng Dùng (Phường
Dương Đông): Dương
Việt Hoàng (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dương Đône): Trần
Thị Điều (Bộ phận tiếp
nhận Phường Duơníí
Đông);

26
H33.29.21-

230615-0022

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ, vãn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
ngirời yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực 15/06/2023

13:03:16

16/06/2023

13:03:00

16/06/2023

16:54:54

NGUYỄN NGỌC
THÙY 0348765300

Trần Thị Điều (Bộ
phận tiếp nhận Plurờng
Dương Đông): Dương
Việt Hoàhg (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dirong Đông); Trần
Thị Điều (Bộ phận tiếp
nhận Plurờng Dương
Đông);
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STT SỐ hồ so* Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điện thoạỉ Đơn vị xử lý trễ hạn

27
H33.29.21-

230615-0023

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ, văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực
15/06/2023

13:04:50

16/06/2023

13:04:00

16/06/2023

16:54:54
LÊ THANH TIỀN 0348765300

Trần Thị Điều (Bộ
phận tiếp nhận Phường
Dương Đông): Dương
Việt Hoàng (Bộ phận
tiếp nhận Phường
Dương Đông); Trần
Thị Điều (Bộ phận tiếp
nhận Phường Dưong
Đông):

28
H33.29.21-

230615-0025
Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch

15/06/2023

13:12:50

16/06/2023

13:12:00

16/06/2023

16:55:58
HUỲNH MINH TÂM 0787874433

Trần Thị Điều (Bộ
phận tiếp nhận Phường
Dương Đông); Dũng
Dũng (Phường Dươiig
Đông); Trần Thị Điểu
(Bộ phận tiếp nhận
Phường Dương Đông);

29
H33.29.21-

230615-0026
Thù tục đăng ký khai sinh Hộ tịch

15/06/2023

13:18:03

16/06/2023

13:18:00

16/06/2023

16:54:13
Đỏ THỊ BÍCH THUỶ 0945939326

Trần Thị Điều (Bộ
phận tiếp nhận Phường
DưoTig Đông); Dũng
Dũng (Phường Dương
Đông); Trần Thị Điều
(Bộ phận tiếp nhận
Phường Dương Đông):
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ sơ Đỉên thoai

•  •
Đơn vị xử lý trễ hạn

30
H33.29.21-

230615-0027

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ, văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực
15/06/2023

13:54:58

16/06/2023

13:54:00

16/06/2023

16:54:54
LÊ MINH QUÂN 0912030052

22

Trần Thị Điều (Bộ
phận tiếp lìhận Phường
Dương Đông): Dùng
DQng (Phường Dương
Đông); Trần Thị Điều
(Bộ phận tiếp nhận
Phường Dương Đông);

31
H33.29.21-

230616-0003

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ, văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thirc
không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực
16/06/2023

15:11:35

20/06/2023

07:00:00

27/06/2023

08:11:05
LÊ THỊ BÍCH NGẦN 0000000000

Huỳnh Minh Long (Bộ
phận tiếp nhận Phiiờng
Dương Đông);

32
H33.29.21-

230616-0004

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ, văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực
16/06/2023

15:43:42

20/06/2023

07:00:00

27/06/2023

08:11:05
PHẠM THỊ CÒN 0000000000

Huỳnh Minh Long (Bộ
phận tiếp nhận Plurờníỉ
Dương Đông);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hen trả
•

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điện thoại Đơn vị xử lý trễ hạn

33
H33.29.21-

230630-0012

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ, văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứng tliực 30/06/2023

15:27:28

04/07/2023

07:00:00

04/07/2023

11:05:43

ĐẶNG THỊ DIỄM
HỎƠNG 0000000000

Trần Thị Điều (Bộ
phận tiếp nhận Phường
Dương Đông); Trần
Thị Điều (Bộ phận tiếp
nhận Phường Dương
Đông):

34
H33.29.21-

230630-0013

Thủ tục cliứiig thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩiĩi quyền của
Việt Nam cấp hoặc chửng
nhận

Chứng thực 30/06/2023

15:37:36

04/07/2023

07:00:00

04/07/2023

11:08:25
NGUYỄN CHÍ THẬT 0000000000

Trần Thị Điều (Bộ
phận tiếp nhận Phường
Dương Đông); Trần
Thị Điều (Bộ phận tiếp
nhận Phường Dương
Đông);

35
H33.29.21-

230630-0014

Thủ tục chứng thực bản
sao lừ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ qilan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 30/06/2023

15:53:52

04/07/2023

07:00:00

04/07/2023

11:08:25
PHẠM YẾN DUY 0000000000

Trần Thị Điều (Bộ
phận tiếp nhận Phường
Dương Đông): Trần
Thị Điều (Bộ phận tiếp
nhận Phường Dương
Đông);

36
H33.29.21-

230630-0015

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
30/06/2023

16:15:57

04/07/2023
07:00:00

04/07/2023

11:08:25

NGUYỄN HUƠNG
NGỌC HÂN 0000000000

Trần Thị Điều (Bộ
phận tiếp nhận Phường
Dương Đông): Trần
Thị Điều (Bộ phận tiếp
nhận Phường Dương
Đông);
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STT SỐ hồ so* Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tỉếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điện thoạỉ Đo'n vị xử lý trễ hạn

37
H33.29.21-

230705-0001

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

07:48:20

06/07/2023

07:48:00

06/07/2023

10:11:57
LÊ VĂN BẢO 0000000000

Trần Thị Điều (Bộ
phận tiếp nhận Phường
Dương Đông);

38
H33.29.21-

230705-0003

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
05/07/2023

08:56:48

06/07/2023

08:56:00

06/07/2023

10:16:56
NGUYỀN KIM THƠ 0000000000

Dũng Dũng (Phường
Dương Đông):

39
H33.29.21-

230705-0004

Thủ tục chứng thvrc chừ
ký trong các giấy tờ, văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký. không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực
05/07/2023

09:51:11

06/07/2023

09:51:00

06/07/2023

10:17:39

NGUYỄN VĂN
QUANG

0000000000
Dũng Dũng (Phường
Dương Đông);

40
H33.29.21-

230705-0005

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ, văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực
05/07/2023

09:58:55

06/07/2023

09:58:00

06/07/2023
10:17:39

TRẦN THỊ QUÍ DẬU 0000000000
Dũng Dũng (Phường
Dương Đôiìg):
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hàhh chính
rr^ A

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điên thoai

•  •
Đoìi vị xử lý trễ hạn

111 UBND xã Cửa Cạn: 25 hồ sơ

1
H33.29.19-

230405-0002

Hòa giải tranh chấp đất
đai (cấp xà) Đất đai 05/04/2023

09:03:36

12/06/2023

09:03:00

12/06/2023

10:18:45
Lê Thành Long 0913820899

Nguyễn Văn Muôn
(Bộ phận tiếp nhận Xâ
Cửa Cạn): Lê Minh
Khải (Thành phố Phú
Ọuốc);

2
H33.29.19-

230613-0007

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 13/06/2023

13:45:50

20/06/2023

13:45:00

21/06/2023

08:10:46
NGÔ VĂN DẬU 0865097919

Nguyễn Văn Vững (Bộ
phận tiếp nhận Xà Cửa
Cạn); Đồ Vãn Dũng
(Bộ phận tiếp nhận Xã
Cửa Cạn):

3
H33.29.19-

230614-0001

Cấp bản sao Trícli lục hộ
tịch

Hộ tịch
14/06/2023

08:12:44

15/06/2023

08:12:00

15/06/2023

10:49:15

NGUYỄN ỌUỐC
QUI

0844242044

Nguyễn Bá Tú (Bộ
phận tiếp nhận Xà Cửa
Cạn);

4
H33.29.19-

230619-0007

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
19/06/2023

10:05:13

20/06/2023

10:05:00

20/06/2023

13:49:19
KHƯU NGỌC HẢI 0916662866

Huỳnh Ọuốc Khanh
(Xă Cửa Dirơiìg);

5
H33.29.19-

230619-0014

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quvền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 19/06/2023

15:16:42

21/06/2023

07:00:00

21/06/2023

08:10:46
TRÂN THÒNG 0939973393

ĐỖ Văn Dũng (Bộ
phận tiếp nhận Xă Cửa
Cạn); Hà Việt Hùng
(Xã Cửa Cạn); Đỗ Văn
Dùng (Bộ phận tiếp
nhận Xã Cửa Cạn):
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử iý Chủ hồ sơ Điện thoại Đơn vị xử lý trễ hạn

6
H33.29.19-

230619-0015

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
19/06/2023

15:23:32

21/06/2023
07:00:00

21/06/2023

08:10:46
ĐẶNG TRUNG UẨN 0973250945

Đỗ Văn Dùng (Bộ
phận tiếp nhận Xă Cửa
Cạn); Hà Việt Hùng
(Xà Cửa Cạn); Đỗ Văn
Dũng (Bộ phận tiếp
nhận Xà Cửa Cạn):

7
H33.29.19-

230619-0016

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
19/06/2023

15:40:02

21/06/2023

07:00:00

21/06/2023

08:10:46
HUỲNH MINH DUY 0903609016

Đỗ Văn DOng (Bộ
phận tiếp nhận Xà Cửa
Cạn); Hà Việt Hùng
(Xà Cửa Cạn); Đỗ Văn
Dững (Bộ phận tiếp
nhận Xà Cửa Cạn);

8
H33.29.19-

230619-0017

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
vãn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
19/06/2023

15:48:31

21/06/2023

07:00:00

21/06/2023

08:10:46

NGUYỄN CAO
THẮNG 0979129880

Đỗ Văn Dùng (Bộ
phận tiếp nhận Xà Cửa
Cạn); Hà Việt Hùng
(Xà Cửa Cạn); Đồ Văn
Dũng (Bộ phận tiếp
nhậii Xã Cửa Cạn):

9
H33.29.19-

230619-0018

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
19/06/2023

16:03:44

21/06/2023

07:00:00

21/06/2023

08:10:46
ĐỒNG THỊ SƯƠNG 0835350465

ĐỖ Vãn Dũng (Bộ
phận tiếp nhận Xà Cửa
Cạn): Hà Việt Hùng
(Xà Cửa Cạn); Đỗ Vãn
Dũng (Bộ phận tiếp
nhận Xâ Cửa Cạn);
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STT Số hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hen trả
•

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đoti vị xử lý trễ hạn

10
H33.29.19-

230620-0001

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức cỏ thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
20/06/2023

08:08:39

21/06/2023

08:08:00

21/06/2023

08:10:46
Đỏ HOÀNG CHINH 0989591654

Hà Việt Hùng (Xă Cửa
Cạn); Đỗ Vãn Dũng
(Bộ phận tiếp nhận Xà
Cửa Cạn):

11
H33.29.19-

230620-0002

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quvền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nlìận

Chứng thực
20/06/2023

08:06:28

21/06/2023

08:06:00

21/06/2023

08:10:46
PHÙ CÓC TỌN 0392461035

Nguyễn Văn Vững (Bộ
phận tiếp nhận Xà Cửa
Cạn); Đồ Văn Dùng
(Bộ phận tiếp nhận Xà
Cửa Cạn);

12
H33.29.19-

230620-0011

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ. văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng tlụrc
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể kv, không thể
điểm chi được)

Chửng thực
20/06/2023

14:27:39

21/06/2023

14:27:00

23/06/2023

09:13:42
Trương Thị Nghĩ 0939129900

ĐỒ Văn Dùng (Bộ
phận tiếp nhậii Xâ Cửa
Cạn):

13
H33.29.19-

230620-0014

Thù tục chứng thirc bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
20/06/2023

15:46:00

22/06/2023

07:00:00

27/06/2023

16:29:46
DANH KHÁ 0374094150

Nguyễn Văn Vững (Bộ
phận tiếp nhận Xă Cửa
Cạn);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

nr' ̂

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hề sơ Điên thoai Đơn vị xử lý trễ hạn

14
H33.29.19-

230621-0006

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
21/06/2023

14:49:28

22/06/2023

14:49:00

26/06/2023

14:36:22

TRẢN QUỐC
TRUNG

0359971026

Nguyễn Bá Tú (Bộ
phận tiếp nhậii Xà Cửa
Cạn); Hà Việt Hùng
(Xà Cửa Cạn):

15
H33.29.19-

230622-0001
Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch

22/06/2023

08:15:25

23/06/2023

08:15:00

26/06/2023

14:37:18

NGUYỄN LÊ
THANH THẢO 0976520212

Nguyễn Bá Tú (Bộ
phận tiếp nhận Xà Cửa
Cạn): Hà Việt Hùng
(Xà Cửa Cạn);

16
H33.29.19-

230622-0002

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực 22/06/2023

08:36:05

23/06/2023

08:36:00

23/06/2023

09:19:02
ĐỖ THỊ HÓNG VÂN 0978060563

Hà Việt Hùng (Xã Cửa
Cạn); Đồ Văn DLing
(Bộ phận tiếp nhận Xà
Cửa Cạn);

17
H33.29.19-

230622-0003

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
22/06/2023

09:06:17

23/06/2023

09:06:00

23/06/2023

09:20:03
ĐỖ THỊ HỒNG VÂN 0978060563

Đỗ Văn Dũng (Bộ
phận tiếp nhận Xà Cửa
Cạn); Hà Việt Hùng
(Xà Cửa Cạn): Đỗ Văn
Dũng (Bộ phận tiếp
nhận Xà Cửa Cạii);

18
H33.29.19-

230622-0008
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

22/06/2023

14:17:33

23/06/2023

14:17:00

23/06/2023

14:44:10
LÊ KIM CHI 0375387060

Hà Việt Hùng (Xà Cửa
Cạn); Đỗ Văn Dũng
(Bộ phận tiếp nhận Xà
Cửa Cạn);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

19
H33.29.19-

230622-0011
Thù tục đăng ký khai sinh Hộ tịch

22/06/2023

14:33:22

23/06/2023

14:33:00

23/06/2023

14:42:43

VÒ NGỌC TƯỜNG
VI

0962357758

Hà Việt Hùng (Xà Cửa
Cạn); Đỗ Vãn Dũng
(Bộ phận tiếp nhận Xã
Cửa Cạn); Đỗ Văn
Dũng (Bộ phận tiếp
nhận Xà Cửa Cạn):

20
H33.29.19-

230622-0012

Thủ tục chửng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức cỏ thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc clìứng
nhận

Chứng thực
22/06/2023

15:35:44

26/06/2023

07:00:00

30/06/2023

08:41:02

MAI VĂN TUẤN
EM

0933217243

Đỗ Văn Dũng (Bộ
phận tiếp nhận Xã Cửa
Cạn); Hà Việt Hùng
(Xà Cửa Cạn):

21
H33.29.19-

230622-0014

Thù tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
22/06/2023

16:16:03

26/06/2023

07:00:00

26/06/2023

14:38:15
PHẠM VẢN HÒA 0349417771

Nguyễn Bá Tú (Bộ
phận tiếp nhận Xà Cửa
Cạn): Hà Việt Hùng
(Xã Cửa Cạn):

22
H33.29.19-

230623-0001

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
23/06/2023

09:09:52

26/06/2023

09:09:00

26/06/2023

14:43:48
LÊ THANH VÂN 0917180673

Đỗ Văn Dũng (Bộ
phận tiếp nhận Xà Cửa
Cạn); Hà Việt Hùng
(Xã Cửa Cạn): Đỗ Văn
Dìing (Bộ phận tiếp
nhận Xà Cửa Cạn);

23
H33.29.19-

230623-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
23/06/2023

14:15:49

26/06/2023

14:15:00

26/06/2023

14:43:48
PHAN HỎNG PHÚC 0368514145

Nguyễn Bá Tú (Bộ
phận tiếp nhận Xà Cửa
Cạn); Hà Việt Hùng
(Xà Cửa Cạn):



87

STT SỐ hồ SO' Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ so* Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

24
H33.29.19-

230623-0003

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
23/06/2023

14:17:07

26/06/2023

14:17:00

26/06/2023

14:44:43

NGUYỄN NGỌC
MỸ KIM

0368514145

Nguyễn Bá Tú (Bộ
phận tiếp nhận Xà Cửa
Cạn); Hà Việt Hùng
(Xã Cửa Cạn);

25
H33.29.19-

230703-0008

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có tham quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

14:12:18

04/07/2023

14:12:00

06/07/2023

15:03:45
NGUYÊN ĐẢNG VY 0346716285

Nguyễn Bá Tú (Bộ
phận tiếp nhận Xà Cửa
Cạn);

IV UBND xã Cửa Dương: 01 hồ sơ
1

H33.29.20-

230621-0001
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

21/06/2023

09:46:52

22/06/2023

09:46:00

22/06/2023

14:52:21

NGUYỄN VĂN
HOÀNG 0902458937

Huỳnh Ọuốc Khanh
(Xà Cửa Dương);

IV UBND xã Dương To*: 16 hô sơ

1
H33.29.17-

230613-0001

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
13/06/2023

09:57:42

16/06/2023

09:57:00

19/06/2023

15:08:15
Nguyễn Ọiiang Việt 0862119222

Võ Hồng Linh (Xà
Dương Tơ); Ngiiyỗn
Ngọc Thân (Bộ ph<ận
tiếp nhận Xà Dương
Tơ):

2
H33.29.17-

230613-0002

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
13/06/2023

10:37:48

16/06/2023

10:37:00

19/06/2023

15:08:15
Trương văn thắng 0974523456

(Xà Dirong Tơ);
Nguyễn Ngọc Thân
(Bộ phận tiếp nhận Xà
Dương Tơ):

3
H33.29.17-

230613-0003

Thủ tục thay đổi, cải
chính, bổ sung thông tin
hộ tịch

Hộ tịch
13/06/2023

15:24:45

19/06/2023

07:00:00

19/06/2023

15:11:02
Trần Kim Yen 0354313217

Vỗ Hồng Linh (Xà
Dương Tơ); Nguyễn
Ngọc Thân (Bộ phận
tiếp nhận Xã Dương
Tơ); Võ Hồng Linh
(Xã Dương Tơ);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai

•  •
Đơn vị xử lý trễ hạn

4
H33.29.17-

230614-0001
Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch

14/06/2023

14:26:38

15/06/2023

14:26:00

19/06/2023

14:49:25
HỔ THỊ MỲ LỆ 0788759921

(Bộ phận tiếp nhận Xà
Dương Tơ): (Xà
Dương Tơ): Trần Tấn
Lộc (Bộ phận tiếp
nhận Xà Dương Tơ):
Trần Tấn Lộc (Bộ
phận tiếp nhận Xã
Dương Tơ); Võ Hồng
Linh (Xà Dương Tơ):

5
H33.29.17-

230614-0002
Thù tục đăng ký khai sinh Hộ tịch

14/06/2023

15:30:00

16/06/2023

07:00:00

19/06/2023

14:49:25

CHÂU THỊ DIỆU
HIỀN 0359466276

Trần Tấn Lộc (Bộ
phận tiếp nhận Xă
Dương Tơ); Vỗ Hồng
Linh (Xà Dương Tơ):
Trần Tấn Lộc (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Dương Tơ); Trần Tấn
Lộc (Bộ phận tiếp
nhận Xà Dương Tơ);
Võ Hồng Linh (Xà
Dương Tơ):
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hen trả

•

Ngày xử lý CỊÍiủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

6
H33.29.17-

230614-0004

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ, văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký. không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực
14/06/2023

16:19:45

16/06/2023

07:00:00

19/06/2023

15:08:30

NGUYÊN VĂN
NGỌC

0000000000

Trần Tấn Lộc (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Dương Tơ); (Xà
Dương Tơ): Trần Tấn
Lộc (Bộ phận tiếp
nhận Xã Dương Tơ);
Trần Tấn Lộc (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Dương Tơ); Vò Hồng
Linh (Xà Dương Tơ):

7
H33.29.17-

230619-0004
Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch

19/06/2023

16:29:29

21/06/2023

07:00:00

21/06/2023

16:01:41
Trần Đức phúc 0985591874

Võ Hồng Linh (Xà
Dương Tơ); Nguyễn
Ngọc Thân (Bộ phận
tiếp nhận Xã Dương
Tơ):

8
H33.29.17-

230620-0003
Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch

20/06/2023

14:06:50

21/06/2023

14:06:00

21/06/2023

16:03:51

NGUYỄN THANH
BÌNH

0966922330

Võ Hồng Linh (Xà
Dương Tơ); Nguyễn
Ngọc Thân (Bộ phận
tiếp nhận Xã Dương
Tơ);
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STT SỐ hồ so* Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hẹn trả
Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điên thoai

•  •
Đơn vi xử lý trễ hạn

9
H33.29.17-

230620-0005

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hòn nhân

Hộ tịch
20/06/2023

15:26:13

26/06/2023

07:00:00

26/06/2023

15:46:10
Trần Trung Hậu 0922212225

Nguyễn Ngọc Thân
(Bộ phận tiếp nhận Xã
Dirong Tơ); Huỳnh
Viễn Phước (Xã
Dương Tơ): Nguyễn
Ngọc Thân (Bộ phận
tiếp nhận Xà Dương
Tơ): Trần Tấn Lộc (Bộ
phận tiếp nhận Xã
Dirong Tơ):

10
H33.29.17-

230623-0003
Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch

23/06/2023

11:06:52

26/06/2023

13:00:00

27/06/2023

15:01:05

Nguyễn Thị Mỹ
Duyên

0794399093

Nguyễn Ngọc Thân
(Bộ phận tiếp nhận Xà
Dương Tơ); Võ Hồng
Linh (Xà Dương Tơ);

11
H33.29.17-

230627-0003
Thù tục đăng ký khai tử Hộ tịch

27/06/2023

16:17:18

29/06/2023

07:00:00

30/06/2023

10:22:07

NGƯYẺN THỊ MỲ
NHUNG

0983890820

Trần Tấn Lộc (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Dương Tơ);

12
H33.29.17-

230630-0001
Thiì tục đăng ký khai sinh Hộ tịch

30/06/2023

09:54:19

03/07/2023

09:54:00

03/07/2023

14:19:23
Nguyễn Bảo Ngân 0907291950

D

Võ Hồng Linh (Xã
Dương Tơ):

13
H33.29.17-

230630-0002
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

30/06/2023

10:17:55

03/07/2023

10:17:00

03/07/2023

14:21:31
Nguyễn Bảo Ngân 0907291950

Võ Hồng Linh (Xã
Dương Tơ);

14
H33.29.17-

230704-0005
Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch

04/07/2023

14:56:34

05/07/2023

14:56:00

06/07/2023

09:49:16
Trần Văn Men 0349960945
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STT Số hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hen trả
•

Ngày xử lý Chủ hồ SO' Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

15
H33.29.17-

230705-0001

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ. văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực 05/07/2023

08:23:14

06/07/2023

08:23:00

06/07/2023
09:49:02

Trần Thị Mỹ Tho 0902011197

16
H33.29.17-

230706-0004

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ. văn
bản (áp dụng cho cả
trirờng hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực
06/07/2023

14:46:08

07/07/2023

14:46:00

10/07/2023

07:40:14
BÙI VẢN HÙNG 0979994364

V UBND xã Gành Dầu: 02 hồ sơ

1
H33.29.18-

230612-0013
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

12/06/2023

10:04:21

19/06/2023

10:04:00

19/06/2023

10:11:25

NGUYỄN TÁN
PHÁT 0334338546

Vũ Thị Thơ (Bộ phận
tiếp nhận Xà Gành
Dầu); VÌI Thị Thơ (Bộ
phận tiếp nhận Xã
Gành Dầu); Vù Thị
Thơ (Bộ phận tiếp
nhận Xà Gành Dầu):
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STT SỐ hồ SO' Thủ tục hành chính
rr* A

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Đỉên thoai
•  •

Đo'n vị xử lý trễ hạn

2
H33.29.18-

230626-0021

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
26/06/2023

15:13:29

28/06/2023

07:00:00

29/06/2023

15:32:42

NGUYỄN HOÀNG
KIỆT 0877515495

Nguyễn Thanh Hiền
(Xà Gành Dầu):

VI UBND xã Hàm Ninh: 14 hô SO'

1
H33.29.14-

230608-0003

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ.
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cẩp hoặc chửng
nhận

Chứng thực
08/06/2023

15:07:04

12/06/2023

07:00:00

13/06/2023

07:54:57
Nguyền Ngọc cẩm 0917312772

Nguyễn Kim Tới (Xà
Hàm Ninh);

2
H33.29.14-

230613-0003

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
13/06/2023

14:19:00

16/06/2023

14:19:00

19/06/2023

15:01:48
Nguyệt Nhựt Nam 0814778479

Trần Vi Chiến (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh); Nguyễn
Kim Tới (Xà Hàm
Ninh); Trần Vi Chiến
(Bộ phận tiếp nhận Xã
Hàm Ninh);

3
H33.29.14-

230614-0001

Thù tục thay đổi, cải
chính, bổ sung thông tin
hộ tịch

Hộ tịch
14/06/2023

07:37:00

19/06/2023

07:37:00

19/06/2023

15:02:23
LÊ NGỌC LANH 0856834225

Trần Vi Chiến (Bộ
phận tiếp nhận Xã
Hàm Ninh); Nguyễn
Kim Tới (Xà Hàm
Ninh); Trần Vi Chiến
(Bộ phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đo'n vị xử lý trễ hạn

4
H33.29.14-

230616-0005

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
16/06/2023

09:52:15

19/06/2023

09:52:00

19/06/2023

14:57:08

HOÀNG TRƯNG
KIÊN

0912858369

Trần Vi Chiến (Bộ
phận tiếp nhận Xã
Hàm Ninh); Trần Vi
Chiến (Bộ phận tiếp
nhận Xă Hàm Ninh);

5
H33.29.14-

230620-0001

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
20/06/2023

10:03:26

23/06/2023

10:03:00

24/06/2023

07:56:14
VŨ HUY NGỌC 0768888861

Trần Vi Chiến (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh); Nguyễn
Kim Tới (Xă Hàm
Ninh); Trần Vi Chiến
(Bộ phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh); Nguyễn
Thị Thủy Liên (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh);

6
H33.29.14-

230620-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
20/06/2023

10:37:12

21/06/2023

10:37:00

24/06/2023

07:53:48
TRÀN tHÀNH ĐẠT 0867496245

Trần Vi Chiến (Bộ
phận tiếp nhận Xã
Hàm Ninh); Nguyễn
Thị Thúy Liên (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh); Nguyễn
Kim Tới (Xà Hàm
Ninh); Trần Vi Chiến
(Bộ phận tiếp nhận Xã
Hàm Ninh); Nguyễn
Thị Thúy Liên (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hen trả

«

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

7
H33.29.14-

230621-0001
Thù tục đăng ký khai tử Hộ tịch

21/06/2023

09:02:39

22/06/2023

09:02:00

24/06/2023

07:54:40

NGUYỄN VĂN
NGUYỀN 0914146982

Trần Vi Chiến (Bộ
phận tiếp nhận Xă
Hàm Ninh); Nguyễn
Kim Tới (Xà Hàm
Ninh); Trần Vi Chiến
(Bộ phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh); Nguyễn
Thị Thúy Liên (Bộ
phận tiếp nhận Xã
Hàm Ninh);

8
H33.29.14-

230621-0004
Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch

21/06/2023

15:25:51

23/06/2023

07:00:00

24/06/2023

07:55:27

Đặng Huyền Bảo
T răng

0932041463

Trần Vi Chiến (Bộ
phận tiếp nhận Xã
Hàm Ninh); Nguyễn
Kim Tới (Xă Hàm
Ninh); Trần Vi Chiến
(Bộ phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh); Nguyễn
Thị Thúy Liên (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh);

9
H33.29.14-

230622-0001

Thù tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ, văn
bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực
điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực
không thể ký. không thể
điểm chỉ được)

Chứng thực
22/06/2023

07:45:06

23/06/2023

07:45:00

24/06/2023

07:53:00
Hà Thế Phong 0838767799

Trần Vi Chiến (Bộ
phận tiếp nhận Xã
Hàm Ninh); Nguyễn
Kim Tới (Xã Hàm
Ninh); Trần Vi Chiến
(Bộ phận tiếp nhận Xă
Hàm Ninh); Nguyễn
Thị Thúy Liên (Bộ
phận tiếp nhận Xă
Hàm Ninh);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hen trả

•

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điện thoại Đo'n vị xử lý trễ hạn

10
H33.29.14-

230623-0001

Thủ tục chửng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực
03/07/2023

11:03:16

04/07/2023

13:00:00

06/07/2023

13:49:47
Nguyễn Viết Hậu 0944485510

Trần Vi Chiến (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh); Nguyễn
Kim Tới (Xà Hàm
Ninh); Trần Vi Chiến
(Bộ phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh); NiỊuyễn
Thị Tlìíiy Liên (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh);

11
H33.29.14-

230703-0005
Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch

03/07/2023

09:26:10

04/07/2023

09:26:00

06/07/2023

07:47:10
TRẢN THỊ CẨM 0364343844

Trần Vi Chiến (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh); Nguyễn
Kim Tới (Xà Hàm
Ninh); Trần Vi Chiến
(Bộ phận tiếp nhận Xă
Hàm Ninh);

12
H33.29.14-

230703-0006

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
03/07/2023

09:47:05

04/07/2023

09:47:00

06/07/2023

13:48:49
Huỳnh thị Loan 0376547364

Trần Vi Chiến (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh); Nguyễn
Kim Tới (Xà Hàni
Ninh); Trần Vi Chiến
(Bộ phận tiếp nliận Xà
Hàm Ninh); Nguyễn
Thị Thúy Liên (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh);
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STT Số hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hen trả
•

Ngày xử lý Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đo'n vị xử lý trễ hạn

13
H33.29.14-

230703-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ
tịch

Hộ tịch
03/07/2023

09:51:44

04/07/2023

09:51:00

06/07/2023

13:49:18
Huỳnh Thị Loan 0376547364

Trần Vi Chiến (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh); Nguyễn
Kim Tới (Xà Hàm
Ninh); Trần Vi Chiến
(Bộ phận tiếp nhận Xă
Hàm Ninh): Nguyễn
Thị Thúy Liên (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh);

14
H33.29.14-

230703-0015
Thủ tục đãng ký khai tử Hộ tịch

03/07/2023

15:41:29

05/07/2023

07:00:00

05/07/2023

10:52:38
Trần Vãn Mới 0932885959

Trần Vi Chiến (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh); Nguyễn
Kim Tới (Xã Hàm
Ninh); Trần Vi Chiến
(Bộ phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh);

VII UBND xã Thô Châu: 01 hô so

1
H33.29.15-

230609-0001

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịclì
09/06/2023

10:28:34

14/06/2023

10:28:00

15/06/2023

09:07:13
Lê Thanh Phong 0000000000

Nguyễn Thanh Nhiệm
(Xà Thổ Châu):
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(Kèm theo Bảo cảo số GẰ/BC-VP ngày Àồl//^^ểê^ủa Văn phòng HĐND và UBND thành phố)

STT SỐ hồ SO' Thủ tục hành chính
fTn A

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tỉếp nhận

Ngày
hen trả

•

Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đon vị xử lý trễ hạn

A • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÀP HƯYỆN: 166 hồ sơ
I Phòng Kỉnh tê

11 Phòng Giáo dục và Đào tạo
III Phòng Quản lý Đô thị
IV Phòng Tài nguyên và Môi trường: 166 hồ sơ

1
H33.29-230103-

0285

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
03/01/2023

15:07:29

04/03/2023

07:30:00

TRẦN THỊ THANH
HƯƠNG VÀ LÂM XÊ
NGHĨA

0949 793 960
Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);

2
H33.29-230104-

0259

Đãng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
04/01/2023

10:15:49

13/03/2023

10:15:00
HÀ THỊ DÁ 0908 665 987

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Cao Văn Dân (Bộ
phận tiếp nhận Xà Cửa
Cạn);

3
H33.29-230104-

0410

Đãng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
04/01/2023

13:52:01

13/03/2023

13:52:00

NGUYỄN NGỌC HÔNG
VÀ NGUYỄN THỊ THU
TRANG

0965 316 344
Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);



STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hen trả
•

Chủ hồ sơ Điện thoại Đo'n vị xử lý trễ hạn

4
H33.29-230104-

0430

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
04/01/2023

14:01:41

14/03/2023

07:30:00

LÊ MỸ TƯƠI VÀ PHÙ
VĂN HIỆP 0973 673 113

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng ƯBND);
(Xà Cửa Cạn); Hà
Việt Hùng (Xà Cửa
Cạn);

5
H33.29-230105-

0637

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nliận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
05/01/2023

14:49:14

15/03/2023

07:00:00
NGUYỄN NGỌC YÉN 0949 666 551

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHÚ ỌUỐC);
Lê Minh Khải (Phòng
Quản lý đô thị); Trần
Ọuốc Dư (Bộ phận
tiếp nhận chi nhánh
thành phố Phú Ọuốc);

6
H33.29-230110-

0005

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất. cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
10/01/2023

09:24:50

17/03/2023

09:24:00

NGUYỄN TRUNG VÀ LẺ
KIM LIÊN

7
H33.29-230110-

0011

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
10/01/2023

11:02:51

17/03/2023

13:00:00
LÊ THỊ ĐÀO 0966 515 268

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);



STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hen trả
•

Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

8
H33.29-230110-

0014

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
10/01/2023

14:02:13

17/03/2023

14:02:00
Lý Quốc Bảo 0939 933 393

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHỦ ỌUỐC);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHÚ ỌUỐC);
Trần Ọiiốc Dư (Bộ
phận tiếp nhận chi
nhánh thành phố Phú
Ọuốc);

9
H33.29-230110-

0017

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
10/01/2023

14:41:36

11/05/2023

09:28:00
Lê Thị Thu Khuyên 0706 764 555

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHỦ ỌUỔC);
Trần Ọuốc Dir (Bộ
phận tiếp nhận chi
nhánli thành phố Phú
Ọuốc);



STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hen tră
•

Chủ hồ sơ Điên thoaỉ
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

10
H33.29-230110-

0019

Đãng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
10/01/2023

15:23:13

16/05/2023

09:19:00

ĐẶNG HUỲNH MAI VÀ
HUỲNH NGỌC GIÀU 0933 992 998

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHÚ QUỐC);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHỦ ỌUỐC);
(Bộ phận tiếp nhận chi
nhánh thành phố Phú
Ọuốc);

11
H33.29-230111-

0001

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ờ và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
11/01/2023

08:04:33

11/05/2023

14:50:00

BÙI THỊ NHỊ VÀ
nguyỂn HU'U tuấn 0833 369 990

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng ƯBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHÚ QUỐC);
Trần Quốc Dư (Bộ
phận tiếp nhận chi
nhánh thành phố Phú
Ọuốc);

12
H33.29-230111-

0013

Thẩm định nhu cầu sử dụng
đất để xem xét giao đất, cho
thuê đất không thông qua
hình thức đấu giá quyền sử
dụng đất đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư

Đất đai
11/01/2023

15:06:56

09/02/2023

07:00:00

PHÙNG QUỐC NAM VÀ
NGUYỄN THỊ HỒNG
VÂN

0919 066 909-

0919 434 828

Dương Hoài Tuấn
(Vãn phòng ƯBND);



STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tỉếp nhận

Ngày
hẹn trả

Chủ hồ SO' Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

13
H33.29-230112-

0023

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
12/01/2023

16:18:24

22/03/2023

07:00:00

THÁI QUAN TRỌNG VÀ
TRƯƠNG THỊ MAI

0989 430 213-

0988 380 148

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHÚ ỌUÓC):

14
H33.29-230113-

0018

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
13/01/2023

10:27:46

22/03/2023

10:27:00
PHẠM ỌUỐC CÓNG 0838 496 034

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHÚ ỌUÓC);

15
H33.29-230113-

0023

Đãng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
13/01/2023

13:45:34

22/03/2023

13:45:00

PHẠM PHUỚC LONG VÀ
NGUYẼN THỊ Tư 0849 806 222

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHỦ ỌUÔC);

16
H33.29-230113-

0029

Đãng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
13/01/2023

15:03:37

23/03/2023

07:00:00

PHẠM PHƯỚC LONG VÀ
NGUYỄN THỊ Tư 0849 806 222

Dương ị ioài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHỦ ỌUỐC);



STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Chủ hồ sơ Điên thoai
♦  •

Đo'n vị xử lý trễ hạn

17
H33.29-230116-

0001

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai 16/01/2023

08:29:45

23/03/2023

08:29:00

PHAN VĂN ĐÀN VÀ BÙI
THỊ HUỆ 0938 499 872

Huỳnh Thanh Tùng
(CHỈ NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHÚ ỌUÓC);
Lê Minh Khải (Phòng
Ọuản lý đô thị); Trần
Ọuốc Dư (Bộ phận
tiếp nhận chi nhánh
thành phố Phú Ọuổc);

18
H33.29-230116-

0002

Đãng ký và cấp Giấy chứng
nhận qíiyền sử dụng đất.
quyền sở hữu nhà ờ và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
16/01/2023

08:36:30

11/05/2023

09:13:00

NGUYÊN XUÂN SƠN VÀ
MAI THỊ MINH TÝ

Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHÚ QUỐC);
Trần Quốc Dư (Bộ
phận tiếp nhận chi
nhánh thành phố Phú
Ọuốc):

19
H33.29-230131-

0003

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
31/01/2023

09:34:27

31/03/2023

09:34:00

TRẦN VẢN HOÀNG VÀ
NGƯYẺN THỊ XINH 0345 169 011

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Trần Đình Toàn
(Phòng Quản lý đô
thị); Trần Ọuốc Dư
(Bộ phận tiếp nhận chi
nhánh thành phố Phíi
Quốc);

20
H33.29-230202-

0009

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
02/02/2023

10:27:12

04/04/2023

10:27:00

Người Đại diện võ THỊ
DIỄN 0387 251 984

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);



STT SỐ hồ SO' Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tỉếp nhận

Ngày
hẹn trả

Chú hồ SO' Đỉện thoại Đon vị xử lý trễ hạn

21
H33.29-230206-

0021

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất. cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
06/02/2023

14:52:27

06/04/2023

14:52:00

CAO XUÂN THU VÀ
CAO THỊ NHUNG

0961 929 289

22
H33.29-230206-

0022

Thủ tục giao.đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
06/02/2023

15:02:00

07/04/2023

07:00:00

DUƠNG THỊ NGỌC
DUNG

0936 761 829

23
H33.29-230207-

0009

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai 07/02/2023

09:57:35

07/04/2023

09:57:00

BIỆN THỊ DƯƠNG VÀ LÊ
VAN PHỎNG

0978 120 007-

0376 328 333

Diiơng Hoài TIiấn
(Văn phòng ƯBND);

24
H33.29-230207-

0025

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
07/02/2023

15:02:41

23/05/2023

14:41:00
VŨ VĂN SÁNH 0963 637 778

Dương Hoài Tuấn
(Vãn phòng UBND);
Trần Ọuốc Dư (Bộ
phận tiếp nhận chi
nhánh thành phố Phú
Ọuổc):



STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hen trả
•

Chủ hồ sơ Điện thoạỉ Đo'n vị xử lý trễ hạn

25
H33.29-230207-

0026

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất. cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
07/02/2023

15:19:11

10/04/2023

07:00:00

TRẦN NGỌC KHOA VÀ
HƯỲNỈ1 BIẾT HIÊU

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);

26
H33.29-230207-

0028

Thù tục giao đất cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất. cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
07/02/2023

15:22:04

10/04/2023

07:00:00

TRÀN NGỌC KHOA VÀ
HUỲNH BIÉT HIÊU 0366 735 727

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);

27
H33.29-230208-

0015

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
08/02/2023

10:07:39

26/05/2023

08:54:00

VŨ VĂN THÀNH VÀ VÕ
THỊ VUI

0342 671 819

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
(Bộ phận tiếp nhận chi
nhánh thành phố Phú
Quốc):

28
H33.29-230208-

0016

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
08/02/2023

10:11:27

23/05/2023

14:51:00

VŨ VẪN THÀNH VÀ VÒ
THỊ VUI

0342 671 819

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng ƯBND);
Trần Ọuổc Dư (Bộ
phận tiếp nhận chi
nhánh thành phố Phú
Ọuốc);



STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hen trả
•

Chủ hồ SO' Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

29
H33.29-230208-

0017

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất. cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
08/02/2023

10:34:03

10/04/2023

10:34:00

LÂM QUANG SANG VÀ
NGUYỄN THỊ KIỀU 0949 551 879

Dương Hoài Tuấn
(Vãn phòng UBND);

30
H33.29-230208-

0026

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
08/02/2023

14:45:53

22/05/2023

08:55:00
TRẦN NGỌC ANH 0919 775 455

Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHẢNH VPĐK
ĐĐ TP PHỦ ỌUỔC);
Trần Quốc Dư (Bộ
phận tiếp nhận chi
nhánh thành phổ Phú
Quốc);

31
H33.29-230208-

0040

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
08/02/2023

15:55:32

26/05/2023

07:45:00

NGUYỄN THỊ HAI VÀ
NGUYỄN VẢN SÁU

0949 249 469

Trần Ọuổc Dư (Bộ
phận tiếp nhận chi
nhánh thành phố Phú
Quốc):

32
H33.29-230208-

0041

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
08/02/2023

16:06:25

23/05/2023

07:00:00

PHẠM NGỌC HÂN VÀ
PHAN DUY TÀN

0912 147 089

Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHÚ ỌUÔC);
Trần Ọuốc Dư (Bộ
phận tiếp nhận chi
nhánh thành phố Phú
Ọuốc);

33
H33.29-230208-

0042

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
08/02/2023

16:17:33

11/04/2023

07:00:00
VÕ THị MỸ KIỀU 0907 555 633 -

0939 892 136

Cao Vãn Dân (Bộ
phận tiếp nhận Xă Cửa
Cạn);



10

STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Chủ hồ sơ Điên thoai

•  •
Đơn vị xử lý trễ hạn

34
H33.29-230209-

0017

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
09/02/2023

10:31:59

25/05/2023

09:59:00
CAO TIẾN KHOA 0988 410 959

Dương Hoài TLiấn
(Văn phòng UBND):
Trần Ọuổc Dư (Bộ
phận tiếp nhận chi
nhánh thành phố Phú
Ọuổc): (Phòng Tài
nguyên môi trường);

35
H33.29-230209-

0025

Thủ tục giao đất, cho Ihuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cir đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
09/02/2023

14:51:47

11/04/2023

14:51:00

LƯƠNG NGỌC CÒN VÀ
DƯƠNG THỊ THU THỦY

0948 299 608 -

0888 665 901

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);

36
H33.29-230209-

0026

Đăng ký và cấp Giấy chửng
nhận quvền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
09/02/2023

14:57:09

11/04/2023

14:57:00

BÙI VĂN DŨNG VÀ MAI
KIM HƯỜNG 0907 250 975

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng ƯBND);

37
H33.29-230209-

0028

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất. cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
09/02/2023

15:28:41

12/04/2023

07:00:00

DƯƠNG THỊ CẨM
HƯỜNG VÀ TRẦN MINH
ĐOÀN

0919 721 327
Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);



11

STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hen trả

•

Chủ hồ sơ Điên thoai
•  «r

Đơn vị xử lý trễ hạn

38
H33.29-230209-

0029

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
09/02/2023

15:32:10

12/04/2023

07:00:00

DƯƠNG THỊ CẤM
HƯỜNG VÀ TRẦN MINH
ĐOÀN

0919 721 327
Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng ƯBND);

39
H33.29-230210-

0006

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
10/02/2023

09:16:51

26/05/2023

08:41:00
Đại diện DƯƠNG THỊ NHI 0972 339 200 -

0919 995 667

Diiơng Hoài Tuấn
(Vãn phòng UBND);
(Bộ phận tiếp nhận chi
nhánh thànli phố Phú
Quốc);

40
H33.29-230213-

0013

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
13/02/2023

10:30:42

13/04/2023

10:30:00

Quách Văn Tư và Huỳnh
Thị Giáo

0919 289 191

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHÚ ỌUỔC);

41
H33.29-230213-

0030

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tàỉ
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
13/02/2023

14:51:03

19/05/2023

07:40:00

NGUYỄN THỊ MAI
TRINH VÀ TRẦN VĂN
KIM

0944 558 434

Dương Hoài TLiấn
(Văn phòng UBND);
Lý Quách Như Ngọc
(Chi cục thuế Phú
Quốc); Trần Quốc Dư
(Bộ phận tiếp nhận chi
nhánh thành phố Phú
Ọuốc);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

rr* A

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hen trả

•

Chủ hồ SO' Điên thoaỉ
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

42
H33.29-230213-

0032

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
13/02/2023

15:10:33

16/05/2023

09:58:00

NGUYỄN VĂN THUẬN
VÀ PHẠM THỊ TUA 0944 558 434

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
(Chi cục thuế Phú
Ọuốc); (Bộ phận tiếp
nhận chi nhánh thành
phố Phú Ọiiốc):

43
H33.29-230215-

0004

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất. cho thuê đất không
thông qua hìnli thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
15/02/2023

08:47:57

17/04/2023

08:47:00

TRẦN MINH HIỀN VÀ
NGUYỄN THỊ HƯỞNG 0919 447 880

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng ƯBND);

44
H33.29-230215-

0005

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
15/02/2023

08:51:05

17/04/2023

08:51:00

TRẢN MINH HIỀN VÀ
NGUYỄN THỊ HƯỞNG 0919 447 880

Dương Hoài TIiấn
(Văn phòng UBND);

45
H33.29-230215-

0051

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
15/02/2023

14:56:09

17/04/2023

14:56:00
Đại diện PHẠM THỊ HON 0919 084 631

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHÚ ỌUỐC);
Cao Văn Dân (Bộ
phận tiếp nhận Xă Cửa
Cạn);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Chủ hồ sơ Điên thoai

•  •
Đơn vị xử lý trễ hạn

46
H33.29-230216-

0003

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
16/02/2023

08:30:55

19/05/2023

07:00:00
NGUYỄN THỊ HỮU 0933 777 888

(Chi cục thuế Phú
Ọuốc); Trần Ọuổc Dư
(Bộ phận tiếp nhận chi
nhánh thành phố Phú
Quốc):

47
H33.29-230216-

0018

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
16/02/2023

10:15:46

23/05/2023

14:56:00

HUỲNH VĂN TÂN VÀ
LÊ THỊ MAI 0905 879 849

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
(Chi cục thuế Phú
Quốc): Trần Ọuốc Dir
(Bộ phận tiếp nhận chi
nhánh thành phố Phú
Ọuốc):

48
H33.29-230216-

0022

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
16/02/2023

10:21:14

19/05/2023

07:04:00

LÊ VĂN ĐÊ VÀ NGUYỄN
THỊ VẢN 0905 879 849

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
(Chi cục thuế Phú
Ọuốc); Trần Ọuốc Dư
(Bộ phận tiếp nhận chi
nhánh thành phố Phú
Ọuổc);

49
H33.29-230220-

0010

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất. cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
20/02/2023

09:53:06

20/04/2023

09:53:00

NGUYỄN VĂN LAI VÀ
NGUYỄN THỊ NGỌC 0944 808 388

Dương Hoài Tuấn
(Vãn phòng UBND);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hẹn trả
Chủ hồ SO' Điên thoai

•  •
Đơn vị xử lý trễ hạn

50
H33.29-230220-

0037

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đổi với trường hợp giao
đất. cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
20/02/2023

15:04:36

21/04/2023

07:00:00

NGÒ VĂN HÀO VÀ
HOÀNG THỊ BẠO 0919 828 484

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng ƯBND);

51
H33.29-230220-

0038

Thù tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dỊing đất

Đất đai
20/02/2023

15:09:52

21/04/2023

07:00:00

ĐẶNG VĂN TÂM VÀ
TRẢN THỊ LỆỌUYỀN 0919 828 484

Dương Hoài Tuấn
(Văii phòng UBND);

52
H33.29-230220-

0039

Thù tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất. cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
20/02/2023

15:12:43

21/04/2023

07:00:00

TRẦN VĂN VIỆT VÀ
TĂNG THỊ ỦT 0919 828 484

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng ƯBND);

53
H33.29-230220-

0041

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cir đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
20/02/2023

15:17:12

21/04/2023

07:00:00

ĐẠI diện TRANG VẢN
MẠNH

0919 828 484
Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
♦

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hen trả

•

Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

54
H33.29-230220-

0044

Thủ tỊic giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
20/02/2023

15:19:51

21/04/2023

07:00:00

LÊ THÀNH TÂM VÀ
NGUYỄN THỊ YẾN XUÂN 0919 828 484

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);

55
H33.29-230220-

0046

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đốỉ với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
20/02/2023

15:31:10

21/04/2023

07:00:00

NGUYỄN VĂN HOA VÀ
NGUYỄN THỊ NHƯƠNG 0939 183 335

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);

56
H33.29-230221-

0001

Thủ tục đăng ký biến động
về sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất do thay đổi thông
tin về người được cấp Giấy
chứng nhận (đổi tên hoặc
giấy tờ pháp nhân, giấy tờ
nhân thân, địa chỉ); giảm
diện tích thửa đất do sạt lở tự
nhiên; thay đổi về hạn chế
quyền sử dụng đất; thay đổi
về nghĩa vụ tài chính; thay
đổi về tài sản gắn liền với đất
so với nội dung đà đăng ký,
cấp Giấy chứng nhận

Đất đai
21/02/2023

08:08:24

21/03/2023

08:08:00

NGUYỄN THƯA VÀ
PHẠM THỊ CẨM 0348 011 663
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STT Số hồ so* Thủ tục hành chính
rin

Tên

lĩnh vực

Ngày
tỉếp nhận

Ngày
hẹn trả

Chủ hồ SO' Điện thoại Đơn vị xử lý trễ hạn

57
H33.29-230222-

0021

Thủ tục đăng ký biển động
về sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất do thay đổi thông
tin về người được cấp Giấy
chứng nhận (đổi tên hoặc
giấy tờ pháp nhân, giấy tờ
nhân thân, địa chỉ): giảm
diện tích thửa đất do sạt lờ tự
nhỉên; thay đổi về hạn chế
quyền sử dụng đất; thay đổi
về nghĩa vụ tài chính: thay
đổi về tài sản gắn liền với đất
so với nội dung đã đãng ký.
cấp Giấy chứng nhận

Đất đai
22/02/2023

13:58:01

22/03/2023

13:58:00
TẠ VĂN THẠNH 0982 749 269

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);

58
H33.29-230223-

0001

Thủ tục đăng ký biến động
về sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất do thay đổi thông
tin về người được cấp Giấy
chứng nhận (đổi tên hoặc
giấy tờ pháp nhân, giấy tờ
nhân thân, địa chỉ); giảm
diện tích thửa đất do sạt lở tự
nhiên; thay đổi về hạn chế
quyền sử dụng đất; thay đổi
về nghĩa vụ tài chính; thay
đổi về tài sản gắn liền với đất
so với nội dung đà đăng ký,
cấp Giấy chứng nhận

Đất đai
23/02/2023

08:40:55

23/03/2023

08:40:00

NGUYÊN TIÊN THẢNG
VÀ PHAN ANH ĐÀO

0399 249 689
Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hen trả
•

Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đo'n vị xử lý trễ hạn

59
H33.29-230223-

0016

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
23/02/2023

14:49:48

25/04/2023

14:49:00

PHẠM VẢN LÊ VÀ
PHAN NGỌC LỢI

0962 076 695

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHÚ ỌUÓC);

60
H33.29-230224-

0005

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
24/02/2023

09:46:19

18/04/2023

09:46:00
NGUYỄN THỊ LỆ HOA 0906 465 383

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);

61
H33.29-230224-

0019

Thủ tục đãng ký biến động
về sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất do thay đổi thông
tin về người được cấp Giấy
chứng nhận (đổi tên hoặc
giấy tờ pháp nhân, giấy tờ
nhân thân, địa chỉ); giảm
diện tích thửa đất do sạt lở tự
nhiên; thay đổi về hạn chế
quyền sử dụng đất; thay đổi
về nghĩa vụ tài chính; thay
đổi về tài sản gắn liền với đất
so với nội dung đã đăng ký,
cấp Giấy chứng nhận

Đất đai
24/02/2023

14:41:41

24/03/2023

14:41:00
HUỲNH THỊ HIẾU 0919 165 471
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

rr^ A

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Chủ hồ sơ Điện thoại Đo'n vị xử lý trễ hạn

62
H33.29-230228-

0029

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thué đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
28/02/2023

14:10:42

28/04/2023

14:10:00
ĐÕ DUY PHƯƠNG 0934 438 871

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);

63
H33.29-230228-

0034

Đăng ký và cấp Giấy chửng
nhận quyền sử dụng đất.
quyền sở hừu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
28/02/2023

14:45:34

28/04/2023
14:45:00

ĐẠI diện Lử VĂN TẶNG 0949 622 568

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHỦ QUỐC);

64
H33.29-230301-

0024

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai 01/03/2023

10:49:32

17/05/2023

13:45:00

TRẦN NGỌC THANH VÀ
PHẠM THỊ MỸ NGUYÊN 0918 674 676

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHỦ ỌUỐC):
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHÚ QUỐC);
(Bộ phận tiếp nhận chi
nhánh thành phố Phủ
Ọuốc):
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tỉếp nhận

Ngày
hen trả

•

Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

65
H33.29-230302-

0001

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
02/03/2023

08:13:05

18/05/2023

08:46:59

ĐẠI diện NGUYỄN THỊ
DUNG

0328966405

Dương Hoài Tuấn
(Vãn pliòng ƯBND);
Cao Phương Uyên
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHÚ ỌUỐC);
(Bộ phận tiếp nhận chi
nhánh thành phố Phú
Ọuốc):

66
H33.29-230306-

0016

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân:
giao đất cho cộng đồng dân
cư đổi với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
06/03/2023

10:13:57

09/05/2023

10:13:00

NGUYỄN BẢO VÀ
NGUYÊN THỊ MƯỜI 0981 271 792

Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

67
H33.29-230306-

0026

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
06/03/2023

13:32:31

09/05/2023

13:32:00

TRẦN QUỐC HUÌMG VÀ
NGUYỄN THANH
HƯƠNG

0919 828 484

Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

68
H33.29-230306-

0027

Thỉi tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đẩu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
06/03/2023

13:38:10

09/05/2023

13:38:00

TRẦN ỌUÔC HUÌMG VÀ
NGUYÊN THANH
HƯƠNG

0919 828 484

Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

nr» A

Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hẹn trả
Chủ hồ sơ Điên thoai

•  •
Đơn vị xử lý trễ hạn

69
H33.29-230306-

0028

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
06/03/2023

13:42:02

09/05/2023

13:42:00
ĐINH THỊ KIM THOA 0919 828 484

Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

70
H33.29-230306-

0029

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
06/03/2023

13:48:25

09/05/2023

13:48;00
HUỲNH THỊ ĐÀO 0919 828 484

Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):

71
H33.29-230306-

0031

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thué đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
06/03/2023

13:57:20

09/05/2023

13:57:00

VÒ VĂN CHƠI VÀ DANH
THỊ NHANH

0919 828 484

Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):

72
H33.29-230306-

0032

Thù tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cir đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đal
06/03/2023

14:01:11

09/05/2023

14:01:00
LÊ THANH RIN 0919 828 484

Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hen trả
•

Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

73
H33.29-230306-

0033

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
06/03/2023

14:04:19

09/05/2023

14:04:00
LỂ THANH RIN 0919 828 484

Huỳnh Vãn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

74
H33.29-230306-

0034

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai 06/03/2023

14:10:22

09/05/2023

14:10:00
HUỲNH THỊ ĐÀO 0919 828 484

Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

75
H33.29-230306-

0036

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
06/03/2023

14:19:04

09/05/2023

14:19:00
NGUYÊN THỊ TÁNH 0919 828 484

Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

76
H33.29-230306-

0037

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đổi với trường hợp giao
đất cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
06/03/2023

14:22:58

09/05/2023

14:22:00
NGUYỄN THỊ TÁNH 0919 828 484

Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);
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STT SỐ hồ SO' Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Chủ hồ sơ Điên thoai
•  «

Đơn vị xử lý trễ hạn

77
H33.29-230306-

0039

Thủ tục giao đất cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
06/03/2023

14:33:17

09/05/2023

14:33:00

PHẠM HỒNG HINH VÀ
NGỮYỄN THỊ NGÀ 0919 828 484

Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

78
H33.29-230306-

0040

Thù tục giao đất. cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đổi với trường hợp ?iao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai 06/03/2023
14:36:11

09/05/2023

14:36:00

PHẠM HỒNG HÌNH VÀ
NGUYỄN THỊ NGÀ 0919 828 484

Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

79
H33.29-230306-

0043

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai 06/03/2023

14:41:03

09/05/2023

14:41:00
PHẠM THỊ HUÊ 0919 828 484

Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):

80
H33.29-230306-

0044

Thủ tục giao đất. cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
06/03/2023

14:50:29

09/05/2023

14:50:00

LÊ VĂN THƠM VÀ THÁI
THU VÂN

0919 828 484

Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):
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STT Số hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Chủ hồ sơ Điện thoại Đo'n vị xử lý trễ hạn

81
H33.29-230306-

0045

Thủ tục đăng ký biến động
về sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất do thay đổi thông
tin về người được cấp Giấy
chứng nhận (đổi tên hoặc
giấy tờ pháp nhân, giấy tờ
nhân thân, địa chỉ); giảm
diện tích thửa đất do sạt lở tự
nhiên: thay đổi về hạn chế
quyền sử dụng đất; thay đổi
về nghĩa vụ tài chính; thay
đổi về tài sản gắn liền với đất
so với nội dung đã đăng ký,
cấp Giấy chứng nhận

Đất đai
06/03/2023

14:54:28

03/04/2023

14:54:00
PHẠM THI HỎNG HÀ 0918 517 080

82
H33.29-230307-

0048

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
07/03/2023

15:37:29

24/05/2023

07:00:00

TRƯƠNG THỊ ÁNH
HỒNG

0945 111 379

Dirơng Hoài Tuấn
(Vãn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHÚ ỌUÓC);
Huvnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHỦ ỌUỐC);
(Bộ phận tiếp nhận chi
nhánh thành phố Phú
Ọuốc);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

'trị ̂

Tên

lĩnh vưc
•

ỊNgày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Chủ hồ sơ Đỉên thoaỉ
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

83
H33.29-230308-

0037

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
20/04/2023

14:50:17

25/05/2023

07:00:00
Đại diện Trần Anh Tuyết 0973 444 455

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng ƯBND);
(Bộ phận tiếp nhận chi
nhánh thành phố Phú
Ọuốc);

84
H33.29-230308-

0049

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ờ và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
08/03/2023

16:24:19

25/05/2023

07:00:00

PHÙ KIM LỀN VÀ
DƯƠNG CÔNG ĐỊNH 0907 364 126

Dương Hoài TIiấn
(Văn phòng UBND);
(Bộ phận tiếp nhận chi
nhánh thành phố Phú
Ọuốc);

85
H33.29-230309-

0050

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.
quyền sờ hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp liuyện

Đất đai
09/03/2023

14:53:52

12/05/2023

14:53:00

PHAN THỊ THANH
HƯƠNG VÀ NGUYỄN
VĂN HOÀNG

0945 955 877

Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHÚ ỌUỐC);

86
H33.29-230310-

0021

Đăng kỷ và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gan liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
10/03/2023

10:21:27

15/05/2023

10:21:00

NGUYỄN VẢN CHỮ VÀ
LÊ THỊ LỆ 0919 317 037

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHÚ QUỐC);

87
H33.29-230313-

0023

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nlià ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
13/03/2023

10:44:55

16/05/2023

10:44:00

Đại diện NGÔ ĐÌNH PHÚ
MẠNH

0976 472 939 -

0389 447 587

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHỦ ỌUỐC):
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STT SỐ hề SO' Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hen trả
•

Chủ hồ sơ Điện thoặỉ Đon vị xử lý trễ hạn

88
H33.29-230313-

0042

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
13/03/2023

13:46:42

16/05/2023

13:46:00

NGUYÊN VẢN THÀNH
VÀ ĐOÀN THỊ MIỄN 0795 033 774

Dương Hoài Tiiấn
(Vãn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHỦ ỌUÓC);

89
H33.29-230314-

0043

Thủ tục đăng ký biến động
về sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất do thay đổi thông
tin về người được cấp Giấy
chứng nhận (đổi tên hoặc
giấy tờ pháp nhân, giấy tờ
nhân thân, địa chỉ); giảm
diện tích thửa đất do sạt lở tự
nhiên; thay đổi về hạn chế
quyền sử dụng đất: thay đổi
về nghĩa vụ tài chính; thay
đổi về tài sản gắn liền với đất
so với nội dung đà đãng ký.
cấp Giấy chứng nhận

Đất đai
14/03/2023

14:00:29

11/04/2023

14:00:00
LÂM VẢN TRUYẺN 0947 446 655

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):

90
H33.29-230314-

0049

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
14/03/2023

14:45:46

17/05/2023

14:45:00

ĐẠI diện DƯƠNG VĂN
Mực 0774 801 524

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHỦ ỌUỐC);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hen trả
Chủ hồ sơ Điên thoai

•  •
Đơn vị xử lý trễ hạn

91
H33.29-230315-

0011

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
15/03/2023

09:27:39

18/05/2023

09:27:00

LẺ CÔNG Tư VÀ
NGUYỄN THỊ MẠNH 0919 389 590

Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHỦ ỌUỐC):

92
H33.29-230315-

0054

Thẩm định nhu cầu sử dụng
đất để xem xét giao đất, cho
thuê đất không thông qua
hình thức đấu giá quyền sử
dụng đất đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư

Đất đai
15/03/2023

15:11:01

06/04/2023
07:00:00

HOÀNG TRẦN SƠN VÀ
HÔ THỊ HÒA 0916 060 449

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):

93
H33.29-230315-

0056

Thẩm định nhu cầu sử dụng
đất để xem xét giao đất, cho
thuê đất không thông qua
hình thức đấu giá quyền sử
dụng đất đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư

Đất đai
15/03/2023

15:15:06

06/04/2023

07:00:00

HOÀNG TRẦN SƠN VÀ
HÔ THỊ HÒA 0916 060 449

Dương Hoài Tuấn
(Vãn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);
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STT Số hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Chủ hồ sơ Điện thoại Đơn vị xử lý trễ hạn

94
H33.29-230315-

0058

Thủ tục đăng ký biến động
về sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất do thay đổi thông
tin về người được cấp Giấy
chứng nhận (đổi tên hoặc
giấy tờ pháp nhân, giấy tờ
nhân thân, địa chỉ); giảm
diện tích thửa đất do sạt lở tự
nhiên; thay đổi về hạn chế
quyền sử dụng đất; thay đổi
về nghĩa vụ tài chính; thay
đổi về tài sản gắn liền với đất
so với nội dung đà đăng ký,
cấp Giấy chứng nhận

Đất đai
15/03/2023

15:26:08

13/04/2023

07:00:00
NGUYÊN VĂN ĐẢNG 0912 435 253

Dương Hoài Tuấn
(Vãn phòng UBND):
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):

95
H33.29-230320-

0066

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
20/03/2023

15:37:26

24/05/2023

07:00:00

HUỲNH THANH HÙNG
VÀ TRẦN THỊ HOA 0939 748 418

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHỦ ỌUÔC);

96
H33.29-230321

0004

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
21/03/2023

08:32:31

24/05/2023

08:32:00

LẢM VĂN TIL VÀ PHẠM
THỊ THU THẢO 0917 178 727

Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHÚ ỌUỐC);
Cao Vãn Dân (Bộ
phận tiếp nhận Xà Cửa
Cạn):
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Chủ hồ sơ Đỉện thoại Đơn vị xử lý trễ hạn

97
H33.29-230321-

0025

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai 21/03/2023
15:01:46

25/05/2023

07:00:00
Đại diện PHẠM THỊ HON 0919 084 631

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng ƯBND);
Cao Văn Dân (Bộ
phận tiếp nhận Xà Cửa
Cạn):

98
H33.29-230324-

0049

Thẩm định nhu cầu sử dụng
đất để xem xét giao đất, cho
thuê đất không thông qua
hình thức đấu giá quyền sử
dụng đất đối với hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư

Đất đai
24/03/2023

10:17:22

14/04/2023

10:17:00

PHẠM THANH TÂM VÀ
LÊ NGUYỄN THANH
HUYỀN

0918 818 814

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

99
H33.29-230327-

0002

Đăng ký và cấp Giấy chửng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai 27/03/2023

07:44:33

30/05/2023

07:44:00

TĂNG VĂN NĂM VÀ vò
NGỌC THỦY 0939 371 238

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
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•

Tên
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•

Ngày
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•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

100
H33.29-230327-

0020

Thủ tục đăng ký biến động
về sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất do thay đổi thông
tin về người được cấp Giấy
chứng nhận (đổi tên hoặc
giấy tờ pháp nhân, giấy tờ
nhân thân, địa chỉ); giảm
diện tích thửa đất do sạt lở tự
nhiên; thay đổi về hạn chế
quyền sử dụng đất: thay đổi
về nghĩa vụ tài chính; thay
đổi về tài sản gắn liền với đất
so với nội dung đã đăng ký,
cấp Giấy chứng nhận

Đất đai
27/03/2023

14:00:06

24/04/2023

14:00:00
PHÙ VĂN NGỌT 0973 807 672

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

101
H33.29-230327-

0045

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
27/03/2023

15:32:16

31/05/2023

07:00:00

NGUYỄN THỊ MỸ VÀ LÊ
THÁI KHƯƠNG

0949 055 933
Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);

102
H33.29-230327-

0073

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
27/03/2023

16:26:24

31/05/2023

07:00:00

ĐẠI diện TRÀN ĐÌNH
THẢNG

0945 459 084
Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND):

103
H33.29-230329-

0041

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
29/03/2023

16:01:47

02/06/2023

07:00:00

NGUYỄN VĂN NỒNG
VÀ VÕ THỊ TIÊM 0938 284 692

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
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rr* ̂

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hen trả
•

Chủ hồ sơ Điện thoại Đo'n vị xử lý trễ hạn

104
H33.29-230331-

0006

Thủ tục đăng ký biến động
về sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất do thay đổi thông
tin về người được cấp Giấy
chứng nhận (đổi tên hoặc
giấy tờ pháp nhân, giấy tờ
nhân thân, địa chỉ); giảm
diện tích thửa đất do sạt lở tự
nhiên; thay đổi về hạn chế
quyền sử dụng đất; thay đổi
về nghĩa vụ tài chính; thay
đổi về tài sản gắn liền với đất
so với nội dung đã đăng ký,
cấp Giấy chứng nhận

Đất đai
31/03/2023

09:47:04

28/04/2023

09:47:00
PHẠM KIM 0903 878 020

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);

105
H33.29-230406-

0016

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
06/04/2023

10:11:58

09/06/2023

10:11:00
NGUYÊN KIM CHÂU 0839 417 446

106
H33.29-230406-

0021

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
06/04/2023

10:33:25

09/06/2023

10:33:00

VŨ HOÀNG KY VÀ
ĐẶNG THỊ LỆ 0907 512 678

107
H33.29-230406-

0066

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
06/04/2023

15:25:23

12/06/2023

07:00:00

NGUYỄN VẢN TIẾN VÀ
TRƯƠNG THỊ TUYẾT 0977 160 000

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHỦ ỌUỐC);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
fTn ^

Tên

iĩnh vực
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•  •
Đơn vị xử lý trễ hạn

108
H33.29-230407-

0012

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
07/04/2023

09:15:31

12/06/2023

09:15:00

NGÔ TẤN DŨNG VÀ
NGUYỄN NGỌC HƯƠNG 0911 523 099

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);

109
H33.29-230410-

0039

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
10/04/2023

15:13:05

14/06/2023

07:00:00

ĐẠI diện HỒ VÃN
CƯỜNG

0939 095 825 -

0976 904 936

110
H33.29-230411-

0036

Đăng ký và cấp Giấy chửng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
11/04/2023

14:03:39

14/06/2023

14:03:00

ĐẠI diện PHẠM VÃN
ĐổNG 0965 588 399

Dirơníỉ Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);

111
H33.29-230411-

0039

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
11/04/2023

14:13:17

14/06/2023

14:13:00
Đại diện NGÔ THỊ ĐOA 0913 999 016

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHỦ ỌUỐC):

112
H33.29-230411-

0048

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữii nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
11/04/2023

15:13:27

15/06/2023

07:00:00

ĐẠI diện NGUYỄN THỊ
CHÉT

0941 315 678
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Tên

lĩnh vực
Ngày
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•  •
Đơn vị xử lý trễ hạn

113
H33.29-230412-

0022

Thù tục giao đất. cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
12/04/2023

14:28:50

15/06/2023

14:28:00

NGUYỄN PHƯỚC KHẢI
VÀ PHAN THỊ HUYỀN
DIỆU

0933 889 010

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

114
H33.29-230419-

0009

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
19/04/2023

09:25:57

22/06/2023

09:25:00
ĐẠI diện LÂM XÊ HÒA 0983 847 359

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Thanh Tùng
(CHI NHÁNH VPĐK
ĐĐ TP PHÚ ỌUỐC);

115
H33.29-230420-

0019

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai 20/04/2023

15:01:12

26/06/2023

07:00:00

Đỏ KHẮC XUẨT VÀ
PHẠM THỊ HOA

0963 900 757

116
H33.29-230421-

0015

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đổi với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
21/04/2023

10:10:41

26/06/2023

10:10:00
LÂM THỊ KIM LOAN 0919 828 484

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):
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117
H33.29-230421-

0017

Thủ tục giao đất. cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
21/04/2023

10:14:53

26/06/2023

10:14:00
PHẠM VĂN HẬU 0919 828 484

Dương Hoài TIiấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

118
H33.29-230421-

0021

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
21/04/2023

10:54:25

26/06/2023

10:54:00

NGUYỄN THANH HÙNG
VÀ LÂM THỊ HÓA 0919 828 484

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Vãn Định
(Phòng Tài nguyên
mòi trường):

119
H33.29-230421-

0024

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
21/04/2023

10:57:04

26/06/2023

10:57:00

BÙI VẢN PHỆVÀ TẠ
THỊ HỒNG cẨm 0919 828 484

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng ƯBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

120
H33.29-230424-

0024

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
24/04/2023

14:22:17

27/06/2023

14:22:00

ĐẠI diện NGUYỄN CÔNG
LỎẬN 0342 292 929

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);
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121
H33.29-230425-

0001

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
25/04/2023

08:52:40

28/06/2023

08:52:00

ĐẠI diện TRẦN VĂN
SANG

0378 339 488

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng ƯBND);
Huỳnh Vãn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):

122
H33.29-230504-

0030

Thủ tục giao đất. cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đổi với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
04/05/2023

16:25:37

05/07/2023

07:00:00

VÒ HOÀI VƯƠNG VÀ
NGÔ THỦY TIÊN

0366 735 727

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

123
H33.29-230505-

0009

Thủ tục giao đất. cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
05/05/2023

09:40:36

05/07/2023

09:40:00
LƯU THỊ LÚA 0983 844 256

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

124
H33.29-230505-

0010

Thù tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đổi với trường hợp giao
đất. cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
05/05/2023

09:44:34

05/07/2023

09:44:00
LƯU THỊ LÚA 0983 844 256

Dirơng Hoài Tuấn
(Văn phòng ƯBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);
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125
H33.29-230508-

0026

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đổi với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
08/05/2023

15:27:58

29/06/2023

07:00:00
CAO THỊ HỔNG HOA 0939 945 609

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi triiờng);

126
H33.29-230509-

0004

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần
đầu cấp huyện

Đất đai
09/05/2023

09:46:57

07/07/2023

09:46:00

PHẠM XUÂN ĐỒNG VÀ
NGỦYỄN THỊ LÂM 0326 788 495

127
H33.29-230509-

0017

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẳm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
09/05/2023

14:27:17

29/06/2023

14:27:00
TRẢN ỌUỐC HOÀN 0917 972 007

Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):

128
H33.29-230509-

0032

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
09/05/2023

15:36:14

30/06/2023

07:00:00
TRUƠNG VĂN DUƠNG 0977 957 279

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng ƯBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

129
H33.29-230509-

0034

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
09/05/2023

16:01:22

30/06/2023

07:00:00

PHẠM CÔNG ỌUYẸN
VÀ PHẠM THỊ SEN 0904 016 356

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

130
H33.29-230509-

0036

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
09/05/2023

16:07:43

30/06/2023

07:00:00

PHẠM CÔNG QUYỀN
VÀ PHẠM THỊ SEN 0904 016 356

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);
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131
H33.29-230510-

0002

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
10/05/2023

08:08:50

30/06/2023

08:08:00
LÊ BÍCH PHƯỢNG 0947 137 777

Dương Hoài Tuấn
(Vãn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

132
H33.29-230510-

0004

Thủ tục giao đất. cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đổi với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sìr dụng đất

Đất đai
10/05/2023

09:17:20

10/07/2023

09:17:00

DANH THỊ KIM THÀNH
VÀ NGUYỄN VẢN THỰC 0915 076 449

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

133
H33.29-230510-

0005

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất. cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
10/05/2023

09:28:45

10/07/2023

09:28:00

HỬA THỊ THU LOAN VÀ
PHẠM TRƯỜNG PHÚC 0919 828 484

Dưong Hoài Tuấn
(Vãn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):

134
H33.29-230510-

0014

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất chọ cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
10/05/2023

10:30:25

10/07/2023

10:30:00

HỨA THỊ KIM THOA VÀ
NGUYỄN NGỌC GIÀU 0919 828 484

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng ƯBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);



37

STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
rr' ̂Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hẹn trả
Chủ hồ sơ Điên thoai

•  •
Đơn vị xử lý trễ hạn

135
H33.29-230510-

0016

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
10/05/2023

10:34:04

10/07/2023

10:34:00

NGUYỄN VĂN PHÊN VÀ
NGHIÊM THỊ VAI 0919 828 484

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):

136
H33.29-230510-

0017

Thủ tục giao đất, cho thuê
đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân
cư đối với trirờng hợp giao
đất cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất

Đất đai
10/05/2023

10:38:53

10/07/2023

10:38:00

ĐẠI diện NGUYỄN VĂN
KHUYẾN 0919 828 484

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND):
Huỳnh Vãn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

137
H33.29-230510-

0031

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
10/05/2023

14:42:40

30/06/2023

14:42:00

HÓ THỊ TÌNH VÀ TRẦN
NHƯ KHOA

0334 315 100

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):

138
H33.29-230510-

0033

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
10/05/2023

14:46:57

30/06/2023

14:46:00

HỒ THỊ TÌNH VÀ TRÀN
NHƯ KHOA

0334 315 100

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

139
H33.29-230510-

0034

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
10/05/2023

14:51:22

30/06/2023

14:51:00

HỒ THỊ TÌNH VÀ TRẦN
NHƯ KHOA

0334 315 100

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):
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140
H33.29-230510-

0035

Thù tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai 10/05/2023

14:55:15

30/06/2023

14:55:00
HÒ THỊ TÌNH 0334 315 100

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):

141
H33.29-230510-

0036

Thù tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép cùa
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đổi với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
10/05/2023

14:58:46

30/06/2023

14:58:00
HÓ THỊ TÌNH 0334 315 100

Dương Hoài Tuấn
(Vãn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

142
H33.29-230510-

0037

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đổi với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
10/05/2023

15:04:03

03/07/2023

07:00:00
HÒ THỊ TÌNH 0334 315 100

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng ƯBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

143
H33.29-230510-

0039

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thảm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
10/05/2023

15:08:03

03/07/2023

07:00:00
TRÀN NHƯ KHOA 0334 315 100

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):

144
H33.29-230510-

0041

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
10/05/2023

15:15:11

03/07/2023

07:00:00
TRẰN ĐÌNH LỄ 0908 240 595

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng ƯBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):

145
H33.29-230510-

0042

Thù tục chuvển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
10/05/2023

15:18:30

03/07/2023

07:00:00
TRÀN ĐÌNH LỄ 0908 240 595

Dương Hoài Tuấn
(Vãn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):
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146
H33.29-230510-

0043

Thù tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
10/05/2023

15:21:19

03/07/2023

07:00:00
TRÀN ĐÌNH LỄ 0908 240 595

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

147
H33.29-230510-

0044

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước cỏ thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
10/05/2023

15:25:37

03/07/2023

07:00:00
TRÀN ĐÌNH LỄ 0908 240 595

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi truờiig);

148
H33.29-230510-

0046

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
10/05/2023

15:44:25

03/07/2023

07:00:00
TRÂN NHƯ NGHĨA 0909 410 955

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trirờiìg);

149
H33.29-230510-

0049

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
10/05/2023

15:46:42

03/07/2023

07:00:00
TRẦN NHƯ NGHĨA 0909 410 955

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Vãn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

150
H33.29-230510-

0050

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đổi với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
10/05/2023

15:49:03

03/07/2023

07:00:00
TRẦN NHƯ NGHĨA 0909 410 955

Dương Hoài TIiấn
(Vãn phòng UBND);
Huỳnh Vãn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):

151
H33.29-230510-

0051

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà niiớc có thẳm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
10/05/2023

15:51:10

03/07/2023

07:00:00
TRẦN NHƯ NGHĨA 0909 410 955

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);
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152
H33.29-230510-

0058

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai 10/05/2023

16:31:37

03/07/2023

07:00:00
NGUYÊN QUỐC KHÁNH 0949 469 998

Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

153
H33.29-230511-

0001

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà niiớc có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
11/05/2023

09:20:29

03/07/2023

09:20:00
TRÀN ĐÌNH QUÍ 0987 447 808

Dươiig Hoài Tuấn
(Vãn phòng UBND):

154
H33.29-2305I1-

0002

Thù tục chuyển ITIỊIC đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đổi với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
11/05/2023

09:23:48

03/07/2023

09:23:00
TRẰN ĐÌNH ọuí 0987 447 808

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);

155
H33.29-230511-

0003

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai 11/05/2023
09:26:29

03/07/2023

09:26:00
TRẦN ĐÌNH QUÍ 0987 447 808

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);

156
H33.29-230511-

0004

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thâm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
11/05/2023

09:31:01

03/07/2023

09:31:00
TRẦN ĐÌNH PHÚ 0906 958 952

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng ƯBND);

157
H33.29-230511-

0005

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép cùa
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
11/05/2023

09:33:03

03/07/2023

09:33:00
TRẦN ĐÌNH PHÚ 0906 958 952

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng ƯBND);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hẹn trả
Chủ hồ SO' Điên thoaỉ

•  •
Đơn vị xử lý trễ hạn

158
H33.29-230512-

0021

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
12/05/2023

14:11:39

04/07/2023

14:11:00
TỐNG THÀNH CHUNG 0918 660 428

Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi truờng);

159
H33.29-230512-

0029

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
12/05/2023

16:09:51

05/07/2023

07:00:00
PHẠM THỊ LAN HƯƠNG 0973 274 544

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):

160
H33.29-230515-

0009

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
15/05/2023

10:22:08

05/07/2023

10:22:00

TẢNG THỊ LỀNH VÀ
LÂM MỸ CHÂU

0903 044 003

Dương Hoài TIiấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường):

161
H33.29-230515-

0013

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
15/05/2023

14:13:05

05/07/2023

14:13:00
LÊ MINH THỦ 0919 922 663

Dương Hoài Tuẩn
(Văn phòng UBND);
Huỳnlì Văn Định
(Phòng Tài nguyên
mỏi trường):

162
H33.29-230515-

0015

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẳm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
15/05/2023

14:32:29

05/07/2023

14:32:00
NGUYỄN TI lị TUỆ 0976 486 851

Dương Hoài Tiiấiì
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

163
H33.29-230516-

0004

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
16/05/2023

09:16:16

06/07/2023

09:16:00
LÊ THANH BÌNH 0904 393 815

Dương Hoài TIiấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);
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STT Số hồ SO' Thủ tục hành chính
rr' A

Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hen trả
•

Chủ hồ sơ Đỉện thoại Đoti vị xử lý trễ hạn

164
H33.29-230516-

0012

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai 16/05/2023

09:56:23

06/07/2023

09:56:00
PHAN THÀNH VINH 0981 445 440

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

165
H33.29-230517-

0011

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
17/05/2023

10:29:15

07/07/2023

10:29:00
ĐẶNG PHƯƠNG NAM 0913 426 681 -

0931 088 080

Dương Hoài Tuấn
(Văn phòng UBND);
Huỳnh Văn Định
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

166
H33.29-230518-

0001

Thủ tục chuyển mục đích sử
dụng đất phải được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai
18/05/2023

08:31:51

10/07/2023

08:31:00
NGUYẺN THỊ DUYÊN 0918 321 233

Huỳnh Văn Địiih
(Phòng Tài nguyên
môi trường);

B. THU TỤC HANH CHINH CAP XA: 44 h() Sơ

I UBND phườns An Thói: 24 hồ sơ

1
H33.29.13-

230628-0006

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực 29/06/2023

18:00:05

03/07/2023

07:00:00
Trần Tấn Khanlì 0909919547

2
H33.29.13-

230628-0018

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực
29/06/2023

17:51:45

03/07/2023

07:00:00
Trần thanh tuấn 0388715218
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hen trả
•

Chủ hồ sơ Điện thoại Đơn vị xử lý trễ hạn

3
H33.29.13-

230628-0019

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, vãn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực
29/06/2023

17:51:17

03/07/2023

07:00:00
Nguyễn thị giang 0898988886

4
H33.29.13-

230628-0020

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực
29/06/2023

17:50:35

03/07/2023

07:00:00
Nguyễn trà vũ 0336318318

5
H33.29.13-

230628-0021

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
29/06/2023

17:46:15

05/07/2023

07:00:00
Phạm thị dùm 0942680210

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

6
H33.29.13-

230628-0023

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẳm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực
29/06/2023

17:49:09

03/07/2023

07:00:00
Vỗ anh kỳ 0932666795

7
H33.29.13-

230628-0024

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực
29/06/2023

17:48:39

03/07/2023

07:00:00
Vũ Dương Bình 0938793272

8
H33.29.13-

230628-0025

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền cùa Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực
29/06/2023

17:47:37

03/07/2023

07:00:00
Trương thị bích loan 0812270338
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STT SỐ hồ sơ Thủ tục hành chính
rr^ A

Tên

lĩnh vực
Ngày

tỉếp nhận
Ngày

hen trả
•

Chủ hồ sơ Điện thoại Đon vị xử lý trễ hạn

9
H33.29.13-

230628-0026

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, vãn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền ciìa Việt Nam cấp
hoặc chửng nhận

Chứng thực
29/06/2023

17:47:08

03/07/2023

07:00:00
Nguyễn Thị Mai 0373893807

10
H33.29.13-

230628-0027

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có tliẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chửng nhận

Chứng thực
29/06/2023

17:46:44

03/07/2023

07:00:00
Lê thị thủy 0373893807

11
H33.29.13-

230630-0017

Thủ tục chứng tlìực bản sao
từ bản chính giấy tờ. văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực
30/06/2023

14:44:14

03/07/2023

14:44:00
Lê Hoàng Nam 0868284826

12
H33.29.13-

230630-0023

Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ. văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực klìông thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Chứng thực 30/06/2023

14:30:09

03/07/2023

14:30:00
Trịnh Thị Ngọc 0943412139

13
H33.29.13-

230703-0012

Thù tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
03/07/2023

15:44:20

07/07/2023

07:00:00
nguyễn công tạo 0943636314

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới):
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
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STT Số hồ sơ Thủ tuc hành chính
m

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hen trả

•

Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đo'n vị xử lý trễ hạn

14
H33.29.13-

230703-0015

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
03/07/2023

15:42:09

07/07/2023

07:00:00
Nguyễn Thị Thanli TỊiủy 0988550918

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ plìận tiếp nhận
Phường An Thới);

15
H33.29.13-

230703-0019

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
03/07/2023

15:39:55

07/07/2023

07:00:00
Lê kim xuân 0365576737

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới):
Phạm Trirờng Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phirờng An Thới):

16
H33.29.13-

230703-0041

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
03/07/2023

15:36:09

07/07/2023

07:00:00
Trần Ọuốc Thịnh 0973877393

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọiiốc Hưng
(Phường An Thới):

17
H33.29.13-

230703-0058

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
03/07/2023

15:17:53

07/07/2023

07:00:00
Lê thị yến nhi 0829883726

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
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STT SỐ hồ so* Thủ tuc hành chính
•

Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tỉếp nhận

Ngày
hẹn trả

Chủ hồ sơ Điện thoại Đoìi vị xử lý trễ hạn

18
H33.29.13-

230703-0073

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
03/07/2023

20:42:56

07/07/2023

07:00:00
Trần Thị Nhật Anh 0942853332

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):

19
H33.29.13-

230703-0074

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
03/07/2023

20:42:06

07/07/2023

07:00:00
Phạm Thị Mỹ Ọiiyền 0357762357

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
Trần Ọiiốc Hung
(Phường An Thới):

20
H33.29.13-

230704-0013

Thủ tục cấp Giấy xác nliận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
04/07/2023

10:42:58

07/07/2023

10:42:00
Trần Thanh Kin 0909507013

Trà Thị Tliùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Trần Ọuốc Hưng
(Phường An Thới);

21
H33.29.13-

230704-0042

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
04/07/2023

17:28:18

10/07/2023

07:00:00
Đỗ thị tuyết hoa 0326224857

Trần Quốc Hưng
(Phường An Thới):
Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường Aii Thới):
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

22
H33.29.13-

230705-0016

Thù tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
05/07/2023

10:53:53

10/07/2023

10:53:00
Hoàng Thanh Long 0974798599

Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);
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STT SỐ hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

rri ̂

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Chủ hồ sơ Điện thoạỉ Đo'n vị xử lý trễ hạn

23
H33.29.13-

230705-0017

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
05/07/2023

10:52:43

10/07/2023

10:52:00
Hoàng Thị Loan 0974798599

Trà Thị Thùy Trang
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới):
Phạm Trường Phúc
(Bộ phận tiếp nhận
Phường An Thới);

24
H33.29.13-

230706-0023

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn bản
do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

Chứng thực
06/07/2023

17:17:44

10/07/2023

07:00:00
Lê thị ngọc hà 0834808993

11 UBND xã Dương Tơ: 05 hô sơ

1
H33.29.17-

230628-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
03/07/2023

09:50:06

06/07/2023

09:50:00
Châu Ngọc Bích 0788804909

Trần Ọiiốc Huy.Trịnh
Bảo Vinh,Lý Ọuốc
Sang,Nguyễn Thế
Cirơng,Hoàng Ngọc
Sơn.Ngiiyễn Ọuốc
Sử,Lê Quách Cường

2
H33.29.17-

230628-0002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
03/07/2023

09:53:00

06/07/2023

09:53:00
Huỳnh Thị Ngọc Liễu 0388887737

Trần Ọuốc Huy,Trịnh
Bảo Vinh,Lý Ọuốc
Sang,Nguyễn Thế
Cương.Hoàng Ngọc
Sơn,Nguyễn Ọuổc
Sử,Lê Ọiiách Cirờng

3
H33.29.17-

230703-0003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
03/07/2023

10:02:15

06/07/2023

10:02:00
Phạm liữii Trí 0939757733

Trần Ọuốc Huy.Trịnh
Bảo Vinh,Lý Ọuốc
Sang,Nguyễn Thế
Cương,Hoàng Ngọc
Sơn,Nguyễn Quốc
SửXê Ọiiách Cường
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STT Số hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

rr^ A

Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Chủ hồ sơ Điên thoai

•  •
Đơn vị xử lỷ trễ hạn

4
H33.29.17-

230703-0004

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân Hộ tịch

03/07/2023

10:03:50

06/07/2023

10:03:00
Phù Ái Nghi 0377338875

Trần Quốc Huy,Trịnh
Bảo Vinh,Lý Ọuốc
Sang,Nguyễn Thế
Cương,Hoàng Ngọc
Sơn,Nguyễn Quốc
Sử,Lê Ọuách Cường

5
H33.29.17-

230703-0005

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
03/07/2023

10:04:28

06/07/2023

10:04:00
lê văn ngân 0336586225

Trần Ọuổc Huy,Trịnh
Bảo Vinh.Lý Ọuốc
Sang,Nguyễn Thế
Cương,Hoàng Ngọc
Sơn,Nguyễn Ọuốc
Sử,Lê Ọuách Cường

III ƯBND xã Gành Dầu: 01 hồ sơ

1
H33.29.18-

230707-0003
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch

07/07/2023

09:03:52

10/07/2023

09:03:00
TRƯƠNG MINH TÂM 0986091765

Vũ Thị Thơ (Bộ phận
tiếp nhận Xà Gành
Dầu); Nguyễn Thanh
Hiền (Xà Gành Dầu);

IV UBND xã Hàm Ninh: 13 hô sơ

1
H33.29.14-

230509-0003

Liên thông thủ tục hành
chính về đăng ký khai sinh,
đăng ký thường trú, cấp thẻ
bảo hiểm y tế clio trẻ em
dưới 6 tuổi

Hộ tịch 09/05/2023

09:20:21

06/06/2023

09:20:00

NGUYỄN HOÀNG
THUẨN 0942279618

Huỳnh Thị Lài (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh);

2
H33.29.14-

230511-0001

Liên thông thù tục hành
chính về đăng ký khai sinh,
đăng ký thường trú. cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi

Hộ tịch
11/05/2023

09:05:12

08/06/2023

09:05:00
HUỲNH THỊ LÀI 0939061010

Huỳnh Thị Lài (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh);



49

STT SỐ hồ SO' Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Chủ hồ SO' Điên thoai
•  •

Đo'n vị xử lý trễ hạn

3
H33.29.14-

230602-0002

Liên thông thủ tục hành
chính về đăng ký khai sinh,
đăng ký thường trú, cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi

Hộ tịch
02/06/2023

14:19:45

30/06/2023

14:19:00
Phạm Đặng Ngọc Điệp 0369344283

4
H33.29.14-

230602-0003

Liên thông thủ tục hành
chính về đăng ký khai sinh,
đăng ký thường trú, cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi

Hộ tịch
02/06/2023

14:23:28

30/06/2023

14:23:00
PHẠM YÊN NHI 0369344283

5
H33.29.14-

230619-0005

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
19/06/2023

15:18:21

23/06/2023

07:00:00
Thị Hạnh 0343313418

Trần Vi Chiến (Bộ
phận tiếp nlìận Xà
Hàm Ninh);

6
H33.29.14-

230703-0002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
03/07/2023

09:01:48

06/07/2023

09:01:00
NGỚ THANH HÙNG 0793912363

Trần Vi Chiến (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh); Nguyễn
Kim Tới (Xã Hàm
Ninh); Trần Vi Chiến
(Bộ phận tiếp nhận Xã
Hàm Ninh); Nguyễn
Thị Thúy Liên (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh);
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STT Số hồ SO' Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vưc

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Chủ hổ sơ Điện thoại Đoti vị xử lý trễ hạn

H33.29.14-

230703-0004

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
03/07/2023

09:19:58

06/07/2023

09:19:00
Trần Hoài Nam 0963967908

Trần Vi Chiến (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh); Nguyễn
Kim Tới (Xă Hàm
Ninh); Nguyễn Thị
Thúy Liên (Bộ phận
tiếp nhận Xă Hàm
Ninh); Trần Vi Chiến
(Bộ phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh); Nguyễn
Thị Thúy Liên (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh);

H33.29.14-

230703-0008

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tich
03/07/2023

09:56:05

06/07/2023

09:56:00
NGUYÊN TRÚC HÒ 0336634220

Trần Vi Chiến (Bộ
phận tiếp nhận Xă
Hàm Ninh); Nguyễn
Kim Tới (Xà Hàm
Ninh); Nguyễn Thị
Thúy Liên (Bộ phận
tiếp nhận Xà Hàm
Ninh); Trần Vi Chiến
(Bộ phận tiếp nhận Xă
Hàm Ninh); Nguyễn
Thị Thúy Liên (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh);
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STT Số hồ sơ Thủ tục hành chính
Tên

lĩnh vực
Ngày

tiếp nhận
Ngày

hẹn trả
Chủ hỏ sơ Điện thoạỉ Đo'n vị xử lý trễ hạn

H33.29.14-

230703-0011

Thủ tục đãng ký khai sinh
cho người đà có hồ sơ, giấy
tờ cá nhân

Hộ tịch
03/07/2023

13:52:54

10/07/2023

13:52:00
Lương Thị Tuyền 0869985894

Trần Vi Chiến (Bộ
phận tiếp nhận Xã
Hàm Ninh); Nguyễn
Kim Tới (Xà Hàm
Ninh); Nguyễn Thị
Thúy Liên (Bộ phận
tiếp nhận Xă Hàm
Ninh); Trần Vi Chiến
(Bộ phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh); Nguyễn
Thị Thúy Liên (Bộ
phận tiếp nhận Xã
Hàm Ninh);

10
H33.29.14-

230703-0013

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
03/07/2023

14:47:09

06/07/2023

14:47:00
LÊ THỊ HÒNG PHI 0849182438

Trần Vi Chiến (Bộ
phận tiếp nhận Xã
Hàm Ninh); Nguyễn
Kim Tới (Xà Hàm
Nỉnh); Nguyễn Thị
Thúy Liên (Bộ phận
tiếp nhận Xà Hàm
Ninh); Trần Vi Chiến
(Bộ phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh); Nguyễn
Thị Thúy Liên (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh);
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STT Số hồ sơ Thủ tuc hành chính
•

rr' ̂Ten

lĩnh vưc
•

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hen trả

•

Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

Đơn vị xử lý trễ hạn

11
H33.29.14-

230703-0014
Thù tục đăng ký khai tử Hộ tịch

03/07/2023

15:06:36

05/07/2023

07:00:00
TRẦN VẢN MỚI 0932885959

Nguyễn Thị Thúy Liên
(Bộ phận tiếp nhận Xă
Hàm Ninh); Nguyễn
Kim Tới (Xà Hàm
Ninh); Trần Vi Chiến
(Bộ phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh); Nguyễn
Thị Thúy Liên (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh);

12
H33.29.14-

230703-0016

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Hộ tịch
03/07/2023

16:34:48

07/07/2023

07:00:00
Phạm Chí Trung 0934505950

Nguyễn Kim Tới (Xà
Hàm Ninh); Nguyền
Thị Thúy Liên (Bộ
phận tiếp nhận Xà
Hàm Ninh); Trần Vi
Chiến (Bộ phận tiếp
nhận Xà Hàm Ninh);
Nguyễn Thị Thúy Liên
(Bộ phận tiếp nhận Xă
Hàm Ninh);

13
H33.29.14-

230706-0010
Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch

06/07/2023

15:52:31

10/07/2023

15:52:00
Võ Thị Bích Lan 0832319234

V ƯBND xã thổ Châu: 01 hồ so

1
H33.29.15-

230705-0001
Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch

05/07/2023

15:34:24

07/07/2023

07:00:00
11/07/2023 15:23:21

nguyễn văn
hưng 0000000000
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